
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc XÃ TỊNH AN 

Số:       /UBND 
V/v đề nghị thẩm tra tiêu chí 

số 4  trong xây dựng nông 

thôn mới 

                      Tịnh An,  ngày       tháng  10    năm 2024 

 

 

 

Kính gửi: - Phòng Kinh tế thành phố Quảng Ngãi 

 

Căn cứ Công văn số 1294/TB-UBND ngày 28/9/2022 của UBND thành phố 

về việc phân công trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và thẩm định các tiêu chí trong 

Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn nâng cao thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 – 

2025.  

UBND xã đã tập trung chỉ đạo công chức Địa chính xây dựng khẩn trương 

thực hiện các nội dung trong tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới nâng cao 

trên địa bàn xã. Đến nay, nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ minh chứng đã cơ bản hoàn 

thành đáp ứng yêu cầu đề ra. UBND xã Tịnh An kính đề nghị phòng Kinh tế kiểm 

tra, thẩm định tiêu chí số 4 (Điện) gồm các tài liệu minh chứng cụ thể như sau: 

- Công văn đề nghị thẩm định tiêu chí; 

- Báo cáo kết quả thực hiện nội dung hiện tiêu chí số 4; 

- Công văn xác nhận tiêu chí số 4 về điện của công ty điện lực Sơn Tịnh; 

- Danh sách các hộ gia đình, hộ kinh doanh sử dụng diện. 

UBND xã Tịnh An kính đề nghị Phòng Kinh tế thành phố Quảng Ngãi xem 

xét thẩm tra hồ sơ minh chứng thực hiện nội dung tiêu chí số 4 (Điện)./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ XD NTM thành phố;        

- Phòng kinh tế TP Quảng Ngãi; 

- CT, PCT (k/t) UBND xã;  

- XD-NN; 

- Lưu: VT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Ngọc Anh 
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Số: Sơn Tịn h , ngày 

CÔNG TY 
ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI 

ĐIỆN LỰC SƠN TỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:  Sơn Tịnh, ngày  

 

V/v đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện tiêu 

chí số 4 về Điện trong bộ tiêu chí Quốc gia 

về nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã 

Tịnh An. 

Kính gửi: UBND xã Tịnh An. 

 

Căn cứ Công văn số 399/UBND, ngày 04/7/2024 của UBND xã Tịnh An 

về việc hỗ trợ cung cấp, xác nhận thông tin để làm hồ sơ minh chứng tiêu chí số 

4 về Điện trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới nâng cao; 

Điện lực Sơn Tịnh xác nhận nội dung cụ thể như sau: 
1. Hệ thống điện: Nguồn điện đang sử dụng trên địa bàn xã Tịnh An được 

cung cấp từ xuất tuyến 475 sau trạm biến áp 110kV Tịnh Phong, xuất tuyến trên 

được liên lạc để cấp điện với xuất tuyến 476/110kV Tịnh Phong; 478/110kV Tịnh 

Phong. 

- Đường dây trung áp 11,262 km; đường dây hạ áp 19,782 km. Trạm biến 

áp phân phối cấp điện trên địa bàn xã Tịnh An, có 09 trạm biến áp với tổng dung 

lượng 2080kVA. 

- Tổng số khách hàng sử dụng điện: 3152 khách hàng. Khách hàng sử 

dụng điện mục đích sinh hoạt 2805, khách hàng sử dụng điện mục đích ngoài sinh 

hoạt 347 khách hàng. 

+ Tổng số hộ dùng điện : 3152 hộ. 

- Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định 

(Tiêu chí 4.1): 

+ Lưới điện cao áp: 

√ Hồ sơ pháp lý, an toàn điện, cung cấp điện, kết cấu chịu lực, vận hành : 

Đạt 
 

+ Trạm biến áp phân phối : 

√ Hồ sơ pháp lý, an toàn điện, cung cấp điện, vận hành, kết cấu chịu lực, 

bảo vệ : Đạt 

+ Đường dây hạ áp: 

√ Hồ sơ pháp lý, an toàn, chất lượng điện năng, dây dẫn, kết cấu chịu lực, 

vận hành: Đạt. 

+ Dây dẫn về hộ gia đình sau công tơ điện và công tơ điện: 



√ Dây sau công tơ; Kết cấu sau công tơ điện và loại công tơ; Điện trong 

nhà: Đạt 

2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên (Danh sách các hộ đăng ký trực 

tiếp và sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định (Tiêu 

chí 4.2)): 

Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất 

đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định trên địa bàn xã Tịnh An đạt 100% (tổng số 

hộ: 3152 hộ; trong đó: hộ sử dụng điện theo xác nhận của Điện lực Sơn Tịnh có 

3152 hộ). Có danh sách phụ lục kèm theo. 

* Đánh giá chung: Đối chiếu quy định tại Quyết định số 1327/QĐ-BCT 

ngày 03/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành Hướng dẫn 

thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công Thương trong Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ 

tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, 

không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025 Điện lực Sơn Tịnh đánh 

giá tiêu chí số 4 về Điện xã Tịnh An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy 

định. 

Đính kèm phụ lục I: Kết quả thực hiện tiêu chí về điện nông thôn mới thông 

qua phương pháp nhận dạng giai đoạn 2021-2025 xã Tịnh An. 

Điện lực Sơn Tịnh xác nhận nội dung trên để UBND xã Tịnh An có cơ sở 

triển khai các bước tiếp theo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, KHKT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Lê Văn 



KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VỀ ĐIỆN NÔNG THÔN MỚI THÔNG 

QUA PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 XÃ TỊNH AN 

Phụ lục I 

 

 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

I 
Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an 

toàn theo quy định (Tiêu chí 4.1) 
Đạt 

 

1 Lưới điện cao áp Đạt  

1.1 Hồ sơ pháp lý Đạt 
 

 

 

1.1.1 

 

 

 

 

 

Thủ 

tục, hồ 

sơ 

Dự 

án/công 

trình/hạng 

mục đầu 
tư 

 

 

 

 

 

Hồ sơ, quyết định phê duyệt 

của cấp có thẩm quyền 

 

 

 

 

Có hồ sơ, 

có Quyết 

định phê 

duyệt 

 

 

Đạt 

Trường 

hợp 

không có 

hoặc thất 

lạc hồ sơ, 

chủ đầu 

tư báo 

cáo cấp 

có thẩm 

quyền 

xác nhận 

đủ pháp 

lý 

1.1.2 
Hồ sơ 

thiết kế 
Đạt 

 

 

1.1.3 

 

Hồ sơ 

nghiệm 

thu 

 

 

Đạt 

1.2 An toàn điện Đạt  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

 

 

 

 

Thông 

tin, số 

liệu 

kỹ 

thuật 

để 

nhận 

dạng 

về an 

toàn 

điện 

 

Khoảng 

cách 

thẳng 

đứng nhỏ 

nhất từ 

điểm thấp 

nhất của 

dây dẫn ở 

trạng thái 

võng lớn 

nhất đến 

trong các 

chế độ 

làm việc 

bình 

thường 

của 

Đến mặt đất với đường dây 

trên không điện áp đến 35 

kV nếu sử dụng dây trần: 

Khi xây dựng, cải tạo đoạn 

đường dây dẫn điện cao áp 

trên không vượt qua nhà ở, 

công trình có người sinh 

sống, làm việc bên trong; 

nơi thường xuyên tập trung 

đông người; công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia; khu di tích lịch sử 

- văn hóa, danh lam thắng 

cảnh đã được Nhà nước xếp 

hạng phải tăng cường các 
biện pháp an toàn về điện 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 14 m 

 

 

 

 

 

 

 

Đạt 

 

1.2.2 
Xây dựng trong trường hợp 

đặc biệt với đường dây trên 
≥ 11 m Đạt 

 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

  đường không điện áp đến 35 kV    
dây nếu sử dụng dây bọc 

1.2.3 
 Đến mặt đất tự nhiên khu 

≥ 7,0 m Đạt 
 

 vực đông dân cư 

1.2.4 
 Đến mặt đất tự nhiên khu 

≥ 5,5 m Đạt 
 

 vực ít dân cư 

1.2.5 
 Đến mặt đất tự nhiên khu 

≥ 4,5 m Đạt 
 

 vực khó đến 

1.2.6  Đến mặt đường ô tô ≥ 7,0 m Đạt  

  Đến điểm cao nhất (4,5m)    

  của phương tiện, công trình   

  giao thông đường sắt, hoặc   

1.2.7  đến điểm cao nhất (7,5m) 3,0 m Đạt 
  của phương tiện, công trình   

  giao thông đường sắt chạy   

  điện   

 

1.2.8 

 Đến mức nước cao nhất ở 

sông, hồ, kênh có tàu thuyền 

qua lại 

tĩnh không 
+1,5 m 

 

Đạt 

 

  Đến bãi sông và nơi ngập    

1.2.9  nước không có thuyền bè ≥ 5,5 m Đạt 
  qua lại   

  Đến mức nước cao nhất trên    

1.2.10 
 sông, hồ, kênh mà thuyền bè 

và người không thể qua lại 
≥ 2,5 m Đạt 

  được   

  Từ đường điện áp 22 kV    

1.2.11  đến đường dây có cấp điện ≥ 2,0 m Đạt 
  áp thấp hơn   

  Từ đường điện áp 35 kV    

1.2.12  đến đường dây có cấp điện ≥ 3,0 m Đạt 
  áp thấp hơn   

1.2.13  Đến đường dây thông tin ≥ 3,0 m Đạt  

1.2.14  Đến mặt đê, đập ≥ 6,0 m Đạt  

1.2.15 Chiều 

rộng hành 

 

Khoảng cách 

từ dây ngoài 

cùng về mỗi 

Dây bọc 22 

kV 
≥ 1,0 m Đạt Không 

có cây có 

1.2.16 

 

≥ 1,5 m Đạt 
lang giới 

hạn bởi 
Dây bọc 35 

kV 

thể đổ 

hoặc xô 

 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

1.2.17 
 hai mặt 

thẳng 

đứng 

phía khi dây ở 

trạng thái tĩnh 
Dây trần 22 

kV 
≥ 2,0 m Đạt 

canh vào 

dây dẫn 

điện. 

1.2.18 
Dây trần 35 

kV 
≥ 3,0 m Đạt 

 

 

 

1.2.19 

 

 

 

Cáp ngầm 

Cáp ngầm: Đường cáp điện 

đi trên mặt đất hoặc trên 

không, hành lang bảo vệ an 

toàn đường cáp được giới 

hạn về các phía tính từ mặt 

ngoài của sợi cáp ngoài 

cùng trở ra 

 

 

 

≥ 0,5 m 

 

 

 

Đạt 

 

 

1.2.20 
Biển báo 

an toàn 

Có Biển báo cấm; Biển báo 

nguy hiểm, cảnh báo; Biển 
chỉ dẫn; Biển báo an toàn 

 

100% 
 

Đạt 

 

 

 

1.2.21 

An toàn 

cho người 

và vật 

nuôi 

 

Dây nối đất: dây nối từ xà, 

dây néo hoặc dây trung tính 

đến cọc tiếp địa 

Không bị gỉ 

sắt hoặc 

đứt, có nối 

vào cọc tiếp 

đất 

 

 

Đạt 

 

1.3 Cung cấp điện Đạt  

 

 

 

1.3.1 

 

 

 

 

 

 

Nguồn 

điện 

cung 

cấp 

 

 

Đảm bảo 

về nguồn 

cấp 

 

 

 

Dòng điện làm việc lớn nhất 

của dây dẫn 

 

 

Nhỏ hơn 

dòng điện 

phát nóng 

dây dẫn 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 
giá: đạt 

 

 

 

1.3.2 

 

 

 

Đảm bảo 

điện áp 

 

 

 

Điện áp tại đầu ra phía cuối 

đường dây 

 

không vượt 

quá +5%; - 

10% điện 

áp định 

mức 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 

giá: đạt 

1.4 Kết cấu chịu lực Đạt  

 

1.4.1 

Thông 

tin, số 

liệu 

Cột bê 

tông 

Xác định mức độ vỡ, nứt bê 

tông 

Không để 

hở cốt thép 

bên trong 

 

Đạt 

 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

 

1.4.2 

kỹ 

thuật 

để 

nhận 

dạng 

về kết 

cấu 

chịu 

lực 

 
Độ nghiêng dọc hoặc ngang 

tuyến chiếu xuống từ ngọn 

cột 

Không 

nghiêng 

quá 1/150 x 

H 

 

Đạt 

 

H: Chiều 

cao cột 

 

 

 

1.4.3 

 

 

 

 

 

 

Cột thép 

 

 

 

Xác định các thanh thép và 

bu lông 

Đủ các 

thanh thép 

không bị 

cong; sơn 

hoặc mạ 

chống gỉ 

không bị 
bong 

 

 

 

Đạt 

 

 

1.4.4 

Độ nghiêng dọc hoặc ngang 

tuyến chiếu xuống từ ngọn 

cột 

Không 

nghiêng 

quá 1/200 x 
H 

 

Đạt 

 

H: Chiều 

cao cột 

 

1.4.5 

 

 

Kết cấu 

hỗ trợ 

chịu lực 

 

Dây néo thép, thanh chống 

Có bảo vệ 

chống gỉ 

theo quy 
định 

 

Đạt 

 

 

1.4.6 
 

Móng néo 

Được bảo 

vệ chống 

xói lở 

 

Đạt 

 

 

1.4.7 
 

Móng cột 
 

Móng bê tông, trụ ... 

Được bảo 

vệ không bị 

xói lở 

 

Đạt 

 

 

 

 

1.4.8 

 

 

 

 

 

 

 

Xà giá đỡ 

 

 

 

Xà đỡ, néo dây điện 

Được bảo 

vệ chống 

gỉ, không bị 

vặn, cong, 

vênh, được 

nối vào cọc 
tiếp địa 

 

 

 

Đạt 

 

 

 

 

1.4.9 

 

 

 

Giá đỡ và kết cấu khác 

Được bảo 

vệ chống 

gỉ, không bị 

vặn, cong, 

vênh, được 

nối vào cọc 
tiếp địa 

 

 

 

Đạt 

 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

1.5 Vận hành Đạt  

 

 

 

1.5.1 

 

 

 

 

 

Nhận 

dạng 

về quy 

trình 

vận 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

Các quy 

trình vận 

hành 

 

 

 

Quy trình kiểm tra an toàn 

vận hành 

 

 

 

Có quy 

trình đầy đủ 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 
giá: đạt 

 

 

 

1.5.2 

 

 

 

Quy trình sửa chữa, khắc 

phục sự cố 

 

 

 

Có quy 
trình đầy đủ 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 
giá: đạt 

2 Trạm biến áp phân phối Đạt  

2.1 Hồ sơ pháp lý Đạt  

2.1.1 
 

 

 

 

 

Thủ 

tục, hồ 

sơ 

Dự án 

đầu tư 

 

 

 

 

 

Hồ sơ, quyết định phê duyệt 

của cấp có thẩm quyền 

 

 

 

 

Có hồ sơ, 

có Quyết 

định phê 

duyệt 

Đạt 
Trường 

hợp 

không có 

hoặc thất 

lạc hồ sơ, 

chủ đầu 

tư báo 

cáo cấp 

có thẩm 

quyền 

xác nhận 

đảm bảo 

pháp lý 

2.1.2 
Hồ sơ 

thiết kế 
Đạt 

 

 

 

2.1.3 

 

 

Hồ sơ 

nghiệm 

thu 

 

 

 

Đạt 

2.2 An toàn điện Đạt  

2.2.1 Thông 

tin, số 

liệu 

kỹ 

thuật 

để 
nhận 

Khoảng 

cách giữa 

phần 

mang 

điện với 

các bộ 
phận, 

Đến 22 kV ≥ 2,0 m Đạt Không 

có cây có 

thể đổ 

hoặc xô 

cành vào 

các kết 
cấu công 

 

 

2.2.2 

 

 

Đến 35 kV 

 

 

≥ 3,0 m 

 

 

Đạt 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

 dạng 
về an 

toàn 

điện 

công trình 
xung 

quanh 

   trình 
trạm biến 

áp 

 

 

2.2.3 

 

 

Nối đất 

 

Dây nối đất an toàn, nối đất 

làm việc và nối đất chống 

sét 

Có đủ các 

điểm nối 

đất, dây nối 

đất không 

bị gỉ hoặc 
bị đứt 

 

 

Đạt 

 

 

2.2.4 

 

Biển báo 

an toàn 

Biển báo cấm; Biển báo 

nguy hiểm, cảnh báo; Biển 

chỉ dẫn; Biển báo yêu cầu 
có kích thước theo quy định 

 

100% 
 

Đạt 

 

2.3 Cung cấp điện Đạt  

 

 

 

2.3.1 

 

 

 

 

 

 

Nguồn 

điện 

cung 

cấp 

 

 

Đảm bảo 

về nguồn 

cấp 

 

 

 

Dung lượng vận hành trạm 

theo nhu cầu sử dụng điện 

 

 

≤ công suất 

định mức 

máy biến áp 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 
giá: đạt 

 

 

 

2.3.2 

 

 

Đảm bảo 

về chất 

lượng 

điện 

 

 

 

Điện áp phía hạ áp tại đầu ra 

 

Không vượt 

quá +5%; - 

10% điện 

áp định 

mức 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 

giá: đạt 

2.4 Vận hành Đạt  

 

 

 

2.4.1 

 

Nhận 

dạng 

về quy 

trình 

vận 

hành 

 

 

 

Mua bán 

điện 

 

 

Tỷ lệ số công tơ đo đếm 

điện năng khách hàng trong 

thời gian kiểm định, nguyên 

kẹp chì 

 

 

 

100% 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 

giá: đạt 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

 

 

 

2.4.2 

  
 

Có đồng hồ đo, bộ biến đổi 

kiểm tra các thông số vận 

hành (V; A; VT; CT) trạm 

đảm bảo các thông số kỹ 

thuật đang vận hành 

 

 

 

100% 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 

giá: đạt 

 

 

 

2.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

Thao tác, 

vận hành 

 

 

Thiết bị đóng cắt được kiểm 

tra đủ tiêu chuẩn đóng cắt 

trước khi thao tác 

 

 

 

Có hồ sơ 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 
giá: đạt 

 

 

 

2.4.4 

 

 

Thiết bị bảo vệ được kiểm 

tra, bảo trì theo quy định 

hiện hành 

 

 

 

Có hồ sơ 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 

giá: đạt 

2.5 Kết cấu chịu lực, bảo vệ Đạt  

 

 

2.5.1 

 

 

Thông 

tin, số 

liệu 

kỹ 

thuật 

để 

nhận 

dạng 

về kết 

cấu 

chịu 

lực 

 

 

 

 

 

 

Cột điện 

 

 

Cột bê tông 

Không bị 

vỡ, nứt bê 

tông để hở 

cốt thép bên 
trong 

 

 

Đạt 

 

 

 

 

2.5.2 

 

 

 

Cột thép 

Không 

nghiêng, 

các thanh 

thép đầy 

đủ, được 

bảo vệ 

chống gỉ sắt 

 

 

 

Đạt 

 

 

2.5.3 
 

Móng cột 
 

Móng bê tông, trụ 

Được bảo 

vệ không bị 

xói lở 

 

Đạt 

 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

 

 

 

2.5.4 

  

 

 

 

 

 

Giá đỡ 

thiết bị 

 

 

 

Xà đỡ, dây néo cột điện 

Được bảo 

vệ chống 

gỉ, không bị 

vặn, cong, 

vênh, được 

nối vào cọc 
tiếp địa 

 

 

 

Đạt 

 

 

 

 

2.5.5 

 

 

 

Giá đỡ và kết cấu khác 

Được bảo 

vệ chống 

gỉ, không bị 

vặn, cong, 

vênh, được 

nối vào cọc 
tiếp địa 

 

 

 

Đạt 

 

 

 

 

 

2.5.6 

 

 

 

 

 

 

 

Cổng, 

hàng rào 

bảo vệ 

trạm (nếu 

có) 

 

 

 

 

Hàng rào 

Móng bờ 

rào không 

bị xói mòn, 

tường rào 

không bị 

bong vữa, 

thủng lỗ, 

nứt mạch 

vữa 

 

 

 

 

Đạt 

 

 

 

 

 

2.5.7 

 

 

 

 

Cổng ra vào 

Có cửa, 

khóa, ngăn 

được người 

và vật nuôi, 

không bị 

cong vênh, 

vật liệu 

bằng thép 

không bị gỉ 
sắt 

 

 

 

 

Đạt 

 

3 Đường dây hạ áp Đạt  

3.1 Hồ sơ pháp lý   

3.1.1 
 

Thủ 

tục, hồ 

sơ 

Dự án 

đầu tư 
 

Hồ sơ, quyết định phê duyệt 

của cấp có thẩm quyền 

Có hồ sơ, 

có Quyết 

định phê 

duyệt 

Đạt Trường 

hợp 

không có 

hoặc thất 3.1.2 
Hồ sơ 

thiết kế 
Đạt 

 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

 

 

 

 

3.1.3 

  

 

 

Hồ sơ 

nghiệm 

thu 

   

 

 

 

Đạt 

lạc hồ sơ, 

chủ đầu 

tư báo 

cáo cấp 

có thẩm 

quyền 

xác nhận 

đảm bảo 
pháp lý 

3.2 An toàn điện Đạt  

3.2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông 

tin, số 

liệu 

kỹ 

thuật 

để 

nhận 

dạng 

về an 

toàn 

điện 

 

 

 

 

Khoảng 

cách 

thẳng 

đứng nhỏ 

nhất từ 

điểm thấp 

nhất của 

dây dẫn ở 

trạng thái 

võng lớn 

nhất đến 

trong các 

chế độ 

làm việc 

bình 

thường 

của 

đường 

dây 

Đến mặt đất tự nhiên khu 

vực đông dân cư 
≥ 5,5 m Đạt 

 

3.2.2 
Đến mặt đất tự nhiên khu 

vực ít dân cư 
≥ 5,0 m Đạt 

 

3.2.3 
Đến mặt đất tự nhiên khu 

vực khó đến 
≥ 4,0 m Đạt 

 

3.2.4 Đến mặt đường ô tô cấp I,II ≥ 7,0 m Đạt  

3.2.5 
Đến mặt đường ô tô các cấp 

còn lại 
≥ 6,0 m Đạt 

 

3.2.6 Đến mặt ray đường sắt ≥ 8,0 m Đạt  

 

3.2.7 

Đến mức nước cao nhất ở 

sông, hồ, kênh có tàu thuyền 

qua lại 

tĩnh không 

+1,5 m 

 

Đạt 

 

 

3.2.8 

Đến bãi sông và nơi ngập 

nước không có thuyền bè 
qua lại 

 

≥ 5,5 m 
 

Đạt 

 

 

3.2.9 

Đến mức nước cao nhất trên 

sông, hồ, kênh mà thuyền bè 

và người không thể qua lại 

được 

 

≥ 2,5 m 
 

Đạt 

 

3.2.10 Đến đường dây thông tin ≥ 1,25 m Đạt  

3.2.11 Đến mặt đê, đập ≥ 6,0 m Đạt  

 

3.2.12 

 

 

 

Nối đất 

Nối đất lặp lại cho dây trung 

tính, nối đất vỏ thiết bị 

không bị 

đứt hay gỉ 
sét 

 

Đạt 

 

 

3.2.13 

Điện trở nối đất đối với các 

đường dây đi qua khu vực 

có nhiều nhà cao tầng, cây 

 

< 50 Ω 
 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

   cao che chắn, khó có thể bị 
sét đánh trực tiếp 

  lưới điện 
cung cấp 

kết quả 

để đánh 
giá: đạt 

 

 

 

3.2.14 

 

Điện trở nối đất đối với các 

đường dây đi qua khu vực 

trống trải không có nhà cửa, 

công trình, cây che chắn, 

đường dây dễ bị sét đánh 

trực tiếp 

 

 

 

< 30 Ω 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 

giá: đạt 

 

3.2.15 

 

Biển báo 

an toàn 

Có biến báo cấm; biển báo 

nguy hiểm, cảnh báo; biển 

chỉ dẫn; biển báo yêu cầu có 

kích thước theo quy định 

 

100% 
 

Đạt 

 

3.3 Chất lượng điện năng Đạt  

 

 

 

3.3.1 

 

 

 

 

 

 

Thông 

tin, số 

liệu 

nhận 

dạng 

chất 

lượng 

điện 

năng 

sử 

dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện áp 

Trong điều kiện bình 

thường, độ lệch điện áp cho 

phép so với điện áp danh 

định của lưới điện và được 

xác định tại vị trí đặt thiết bị 

đo đếm điện hoặc tại vị trí 

khác do hai bên thỏa thuận 

 

 

trong 

khoảng ± 

5% 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 

giá: đạt 

 

 

 

3.3.2 

 

 

Đối với lưới điện chưa ổn 

định sau sự cố, độ lệch điện 

áp cho phép 

 

 

 

từ+5% đến- 

10% 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 

giá: đạt 

 

 

3.3.3 

 

 

Tần số 

 

Trong điều kiện bình 

thường, độ lệch tần số hệ 

thống điện cho phép so với 

tần số danh định là 50 Hz 

 

 

trong phạm 

vi ± 0,2 Hz 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

      để đánh 
giá: đạt 

 

 

 

3.3.4 

 

 

Đối với lưới điện chưa ổn 

định sau sự cố đơn lẻ, độ 

lệch tần số cho phép so với 

tần số danh định là 50 Hz 

 

 

 

trong phạm 

vi ± 0,5 Hz 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 
giá: đạt 

3.4 Dây dẫn điện Đạt  

 

 

 

 

3.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận 

dạng 

về 

chủng 

loại, 

thông 

tin số 

liệu 

dây 

dẫn hạ 

áp 

 

 

 

Kiểu đi 

dây 

 

 

 

 

Đảm bảo an toàn điện 

Lắp trên sứ 

cách điện 

có xà đỡ sứ, 

không mắc 

dây dẫn 

điện trên 

cây xanh, 

gá trên mái 

nhà. 

 

 

 

 

Đạt 

 

 

3.4.2 
Kết nối 

dây 

Mối nối phải được nối bằng 

ống nối ép chặt hoặc bắt siết 

ốc chắc chắn 

số lượng 

gíp kẹp ≥ 2 

bộ 

 

Đạt 

 

 

 

 

3.4.3 

 

 

 

An toàn 

dẫn điện 

 

 

 

Dòng điện làm việc lớn nhất 

dây dẫn 

 

 

Nhỏ hơn 

dòng điện 

phát nóng 

dây dẫn 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

đánh 
giá: đạt 

 

3.4.4 

 

 

 

An toàn 

cách điện 

 

Dây trần 

Có sứ cách 

điện trên 

cột 

 

Đạt 

 

 

 

3.4.5 

 

 

Dây bọc 

Dây không 

nứt, rách, 

có sứ cách 

điện trên 
cột 

 

 

Đạt 

 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

 

 

3.4.6 

   

 

Dây cáp dẫn điện 

Được chôn 

dưới đất 

hoặc treo có 

cáp thép 

chịu lực 

 

 

Đạt 

 

 

3.4.7 
An toàn 

về cơ học 

 

Dây trần và dây bọc 

Dây không 

bị bong đứt 
sợi cáp bện 

 

Đạt 

 

3.5 Kết cấu chịu lực Đạt  

 

 

3.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông 

tin, số 

liệu 

kỹ 

thuật 

để 

nhận 

dạng 

về kết 

cấu 

chịu 

lực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cột điện 

 

 

Cột bê tông 

Không bị 

vỡ, nứt bê 

tông để hở 

cốt thép bên 
trong 

 

 

Đạt 

 

 

 

 

3.5.2 

 

 

 

Cột thép 

Không 

nghiêng, 

các thanh 

thép đầy 

đủ, được 

bảo vệ 

chống gỉ sắt 

 

 

 

Đạt 

 

 

 

 

 

3.5.3 

 

 

 

Cột gỗ, tre trên nhánh rẽ về 

hộ gia đình 

Cao tối 

thiểu 5m, 

đường kính 

ngọn tối 

thiểu 

80mm, 

được xử lý 

chống mối 

mục. 

 

 

 

 

Đạt 

 

3.5.4  

Kết cấu 

hỗ trợ 

chịu lực 

Dây néo thép, thanh chống 
Có bảo vệ, 

chống gỉ sắt 
Đạt 

 

 

3.5.5 
 

Móng néo 

Được bảo 

vệ chống 

xói lở 

 

Đạt 

 

 

3.5.6 
 

Móng cột 
 

Móng bê tông, trụ 

Được bảo 

vệ không bị 

xói lở 

 

Đạt 

 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

 

3.5.7 

   

Móng đà cản 

Được bảo 

vệ không bị 

xói lở 

 

Đạt 

 

 

3.5.8 
 

Móng đất 

Được bảo 

vệ không bị 

xói lở 

 

Đạt 

 

 

 

 

3.5.9 

 

 

 

 

 

 

 

Xà giá đỡ 

 

 

 

Xà đỡ, néo dây điện 

Được bảo 

vệ chống 

gỉ, không bị 

vặn, cong, 

vênh, được 

nối vào cọc 

tiếp địa 

 

 

 

Đạt 

 

 

 

 

3.5.10 

 

 

 

Giá đỡ và kết cấu khác 

Được bảo 

vệ chống 

gỉ, không bị 

vặn, cong, 

vênh, được 

nối vào cọc 
tiếp địa 

 

 

 

Đạt 

 

3.6 Vận hành Đạt  

3.6.1 
 

 

 

 

 

 

Nhân 

dạng 

về quy 

trình 

vận 

hành 

Đường 

dây 

Sơn chỉ rõ tên và mạch trên 

các vị trí cột 
Có đánh số Đạt 

 

3.6.2 
 

Các quy 

trình vận 

hành 

Quy trình kiểm tra an toàn 

vận hành. 

Có sổ theo 

dõi 
Đạt 

 

3.6.3 
Quy trình sửa chữa, khắc 

phục sự cố 

Có sổ theo 

dõi 
Đạt 

 

 

 

3.6.4 

Trong 

mạch 

điện ba 

pha bốn 

dây 

 

Thiết bị đóng cắt (áp-tô- 

mát, cầu dao, cầu chì) đặt 

trên dây pha 

Cắt thiết bị 

các dây 

không có 

điện 

 

 

Đạt 

 

 

 

3.6.5 

Trong 

mạch 

điện một 

pha hai 
dây 

 

Áp-tô-mát, cầu chì và công 

tắc đặt trên dây pha 

Cắt thiết bị 

hai dây 

không có 

điện 

 

 

Đạt 

 

4 
Dây dẫn về hộ gia đình sau công tơ điện và công tơ 

điện 
Đạt 

 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

4.1 Dây sau công tơ Đạt  

 

 

4.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận 

dạng 

về 

chủng 

loại, 

thông 

tin số 

liệu 

dây 

dẫn 

sau 

công 

tơ 

 

Loại dây 

dẫn về hộ 

gia đình 

Tiết diện dây bọc cách điện 

hoặc cáp điện phải phù hợp 

với công suất sử dụng của 

các hộ sử dụng điện. 

Dây bọc 

cách điện, 

tiết diện tối 

thiểu 2,5 
mm2 

 

 

Đạt 

 

 

 

 

4.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An toàn 

treo dây 

dẫn 

 

 

 

Khoảng cách từ công tơ về 

nhà dưới 20 m 

Có hãm dây 

hai đầu trên 

sứ cách 

điện hạ áp 

hoặc sử 

dụng kẹp 

hãm, kẹp 

siết 2 đau 

 

 

 

Đạt 

 

 

 

 

 

4.1.3 

 

 

 

 

Khoảng cách từ công tơ về 

nhà từ 20 m trở lên 

Có hãm dây 

hai đầu trên 

sứ cách 

điện hạ áp 

hoặc sử 

dụng kẹp 

hãm, kẹp 

siết 2 đầu, 

có cột đỡ 
trung gian 

 

 

 

 

Đạt 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 

 

 

 

 

 

 

Dây dẫn căng vượt đường ô 

tô 

Có hãm dây 

hai đầu trên 

sứ cách 

điện hạ áp, 

có dây văng 

đỡ dây, 

khoảng 

cách an 

toàn tới đất 

kiểm tra 

theo tiêu 

chuẩn 

đường dây 
hạ áp 

 

 

 

 

 

 

Đạt 

 

4.2 Kết cấu sau công tơ điện và loại công tơ Đạt  

4.2.1 
Thông 

tin, số 

Cột đỡ 

trung gian 
Loại cột 

Gỗ hoặc 

tre, cao ≥ 
Đạt 

 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

 liệu 
nhận 

dạng 

  4,0 m, 
đường kính 
≥ 80 mm 

  

 

 

 

4.2.2 

 

 

 

Bảo vệ an toàn cho cột 

Được chôn 

dưới đất, 

không bị 

nghiêng, 

không ảnh 

hưởng đến 

việc giao 
thông đi lại 

 

 

 

Đạt 

 

 

 

 

4.2.3 

 

 

Hợp đồng 

mua bán 

điện 

 

 

Các hộ dân ký hợp đồng 

mua bán điện theo giá quy 

định của Chính phủ 

 

 

100 % các 

hộ dân 

được ký 

hợp đồng 

 

 

 

Đạt 

Đơn vị 

quản lý, 

vận hành 

lưới điện 

cung cấp 

kết quả 

để đánh 
giá: đạt 

 

 

4.2.4 

 

 

Công tơ 

điện 

 

 

Chất lượng 

Có kiểm 

định còn 

thời hạn, 

được kẹp 

chì niêm 

phong 

 

 

Đạt 

 

 

 

 

 

4.2.5 

 

 

 

Bảo vệ 

công tơ 

 

 

 

 

Hòm công tơ 

Công tơ 

được đặt 

trong hòm 

composite 

hoặc sơn 

tĩnh điện 

treo trên cột 

hoặc tường 

nhà 

 

 

 

 

Đạt 

 

4.3 Điện trong nhà Đạt  

 

4.3.1 
Thông 

tin, số 

liệu 

nhận 

dạng 

Bảng điện 

tổng 

Có cầu chì/aptomat, công 

tắc, ổ cắm đặt cố định trên 
tường hoặc khung nhà 

100 % các 

hộ dân 

 

đạt 

Trưởng 

thôn 

(bản, 

buôn) 

báo cáo 
đánh giá 

 

4.3.2 
 

Dây điện 
Có vỏ cách điện, dây điện 

được cố định trên tường 

100 % các 

hộ dân 

 

đạt 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

   hoặc khung nhà hoặc chôn 
trong tường 

  chung, 
cung cấp 

kết quả 

để đánh 
giá đạt 

II 
Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên (Tiêu 

chí 4.2) 

 
Đạt 

 

1 Khu vực lưới điện kết nối lưới điện quốc gia Đạt  

1.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông 

tin 

nhận 

dạng 

về sử 

dụng 

điện 

lưới 

quốc 

gia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ số 

hộ dùng 

điện 

thường 

xuyên 

Đối với vùng Đồng bằng 

sông Hồng, Đông Nam Bộ 
≥ 99 % Đạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với vùng Bắc Trung Bộ 

và Duyên hải miền Trung, 

Tây Nguyên, Đồng bằng 

sông Cửu Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 98 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạt 

Riêng 

đối với 

các xã 

khu vực 

II, III 

thuộc 

vùng 

đồng bào 

dân tộc 

thiểu số 

và miền 

núi, tỷ lệ 

hộ sử 

dụng 

điện 

thường 

xuyên ≥ 
95% 

 

 

 

 

1.4 

Đối với vùng Trung du miền 

núi phía bắc; các xã theo 

Quyết định số 90/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 

phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 
2021 - 2025 

 

 

 

 

≥ 95 % 

 

 

 

 

Đạt 

 

 

1.5 

Ngừng, 

giảm mức 

cung cấp 
điện 

Thông báo cho khách hàng 

biết trước thời điểm ngừng 

hoặc giảm mức cung cấp 
điện 

 

≥ 05 ngày 
 

Đạt 

 



 

STT 

Mục 

đánh 

giá 

Thành 

phần 

đánh giá 

 

Nội dung đánh giá 
Nhận dạng 

đánh giá 

Mức 

đánh 

giá 

 

Ghi chú 

 

1.6 

  
Thông báo trên phương tiện 

thông tin đại chúng 

Trong 3 

ngày liên 

tiếp 

 

Đạt 

 

2 
Khu vực sử dụng điện từ nguồn năng lượng tái tạo, 

trạm Diezen độc lập 
Đạt 

 

 

 

2.1 

 

 

 

Nguồn 

năng 

lượng 

tái tạo. 

 

Có công 

suất ≥ 50 

kW 

 

Tổ chức có giấy phép hoạt 

động điện lực 

Tỷ lệ hộ 

dân khu 

vực nhà 

máy kết nối 

≥ 95 % 

 

 

Đạt 

 

 

 

2.2 

 

Có công 

suất < 50 

kW 

 

Tổ chức, cá nhân kinh 

doanh bán điện trực tiếp 

Tỷ lệ hộ 

dân khu 

vực nhà 

máy kết nối 
≥ 85 % 

 

 

Đạt 

 

 



TT Tên khách hàng Địa chỉ Mã TBA Ghi chú

1 Nguyễn Hữu Dân
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

2 NGUYỄN VĂN CAM
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

3 KIỀU CÔNG THINH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

4 NGUYỄN CÔNG THÀNH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

5 NGUYỄN XUÂN HÙNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN01

6 NGUYỄN GIÁO
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

7 Phạm Viết Quỳnh
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

8 Phạm Nhị
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

9 Trần Thị Thanh
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

10 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

11 PHẠM VIẾT LÂM
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

12 Trương Thị Nghĩ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

13 Nguyễn Công Thành
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

14 TRẦN QUANG TRỌNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

15 NGUYỄN SỚT
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

16 TRẦN VĂN LỘC
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

17 NGUYỄN TỪ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

18 PHẠM LẠI
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

19 TRẦN QUANG TRƯỞNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN01

20 Nguyễn Văn Phong
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

21 NGUYỄN XUÂN TƯỞNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

22 Lê Thị Lợi
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

23 NGUYỄN THỊ TẤN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

24 Phùng Thị Kim Hường
 Đội 3, Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

25 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

26 Phạm Viết Anh
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

PHỤ LỤC

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỊNH AN



27 Phùng Ngọc Danh (Bn)
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

28 PHẠM ĐÌNH HƯNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

29 PHẠM THỊ SINH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

30 NGUYỄN THỊ HẢI
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

31 PHẠM DŨNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

32 Phạm Nam
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

33 Huỳnh Ngọc Tuấn
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

34 PHẠM ĐÌNH LONG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

35 TRẦN SỰ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

36 PHẠM VIẾT VỸ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

37 Nguyễn Văn Thanh
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

38 PHẠM DŨNG (Ép dầu)
 Thôn Ngọc Thạch,  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

39 PHẠM ĐÌNH HƯNG (Ép Dầu)
 Thôn Ngọc Thạch,  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

40 NGUYỄN VĂN MỰC
 Thôn Ngọc Thạch,  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

41 PHAN VĂN CHUNG
 Thôn Ngọc Thạch, XãTịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

42 ĐỖ PHỒNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

43 Nguyễn Anh Tú
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

44 KIỀU DŨNG CHIẾN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

45 Phạm Văn Lung
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

46 NGUYỄN PHƯỚC
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

47 HUỲNH THIỆN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

48 ĐỖ PHỒNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

49 ĐỖ PHONG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

50 DƯƠNG THỊ MỰC
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

51 BÙI TẤN THÔNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

52 Trần Quốc Duy
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

53 PHẠM MÙI
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01



54 PHẠM ĐÌNH PHƯƠNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

55 NGUYỄN VĂN TƯỜNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

56 Nguyễn Kim Sơn
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

57 LÊ VĂN THỊNH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

58 Phạm Công Đoàn
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

59 KIỀU ĐÌNH NHUẬN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

60 TRẦN TỈNH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

61 Đặng Thị Đủ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

62 VÕ THỊ NHÀNH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

63 PHẠM ĐÌNH LIÊN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

64 PHẠM XĂNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

65 PHẠM VIẾT LÂM
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

66 PHẠM VIẾT LĂNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

67 Võ Quang Vũ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

68 LÝ ĐỨC HÒA
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

69 Phạm Khiết (Chùa Ngọc Thạch)
 Cột I/6/2 - Tịnh An 1 - Thôn Ngọc Thạch – xã 

Tịnh An – TP Quảng Ngãi
SC13AN01

70 LÊ LỢI
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

71 LÝ ĐỨC MAU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

72 Dương Thị Hương
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

73 NGUYỄN VĂN TIÊN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

74 LÝ ĐỨC MAU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

75 PHẠM VIẾT PHẬN
 Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

76 PHẠM VIẾT SANH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

77 PHẠM THỊ PHƯƠNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

78 LÊ THỊ MỸ TRANG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

79 Phạm Viết Sơn
 Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

80 PHẠM VIẾT VINH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01



81 KIỀU TẤN SẮT
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

82 ĐINH TẤN HÙNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

83 NGUYỄN DUY PHONG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

84 Nguyễn Thị Lan
 Đội 3 Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

85 ĐỖ THỊ PHƯƠNG HẢI
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

86 TẠ CÔNG KHIÊM
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

87 Nguyễn Minh Trường
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

88 TRẦN THỊ THÔNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

89 PHẠM THẮNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

90 Nguyễn Xuân Thảo  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN01

91 Phạm Viết Tư
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

92 Lê Tấn Hải
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

93 Lê Nam
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

94 PHẠM THANH HÙNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

95 Lê Tấn Hải
 Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

96 NGUYỄN THỊ TÊ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

97 Phạm Viết Tiên
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

98 PHẠM THĂNG LONG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

99 Phạm Cảnh
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

100 PHẠM VIẾT HƯNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

101 PHẠM HỒNG NGA
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

102 Nguyễn Thị Văn
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

103 PHẠM VIẾT CHƯƠNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

104

TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI 

MOBIFONE MIỀN TRUNG – 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

VIỄN THÔNG MOBIFONE

 Đường số 2, KCN Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Q. 

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, VN
SC13AN01

105 Phạm Thiên
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

106 PHẠM ĐỨC
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01



107 DƯƠNG DOÃN THÁI
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

108 NGUYỄN CHÍ ĐẠT KỲ NHÂN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

109 Phạm Luân
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

110 Lê Thị Thanh Bình
 Đội 3 Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

111 Lê Tấn Lập
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

112 Nguyễn Đình Phong
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

113 PHẠM DUẨN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

114 NGUYỄN THANH LÂM
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

115 Lê Trung Tưởng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN01

116 Đồng Ngọc Thành
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

117 TRẦN NGỌC DUY
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

118 LÊ XUÂN NHÂN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

119 Lê Văn Trung
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

120 PHẠM THỊ QUÝ NGỌC TÀU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

121 Lê Văn Lễ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

122 Lê Trung Tường
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

123 LÊ VĂN LUÂN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

124 Nguyễn Hữu Tình
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

125 Lê văn Trung
 Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

126 CHÂU VĂN TỊNH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

127 TRƯỜNG TIỂU HỌC TỊNH AN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

128 BÙI VĂN KHANH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

129 BÙI VĂN KHANH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

130 Lê Quang Thịnh
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

131 NGUYỄN THỊ CƯỜNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

132 NGUYỄN KIM HÙNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

133 PHẠM TẤN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01



134 NGUYỄN THỊ TRỊ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

135 PHẠM TẤN HỮU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

136 Phạm Viết Tường
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

137 Lê Hoành
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

138 PHẠM TÌNH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

139 Lê Văn Ngôi
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

140 Nguyễn Hoàng
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

141 LÊ XUÂN LỢI
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

142 TRẦN QUÝ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

143 LÊ THỊ THI
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

144 Lê Xuân Thiện
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

145 PHẠM VIẾT TÂM
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

146 LÊ XUÂN BA
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

147 Nguyễn Thanh
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

148 LÊ XUÂN NGHĨA
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

149 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

150 LÊ XUÂN HÀ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

151 TRẦN CÁT
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

152 TRẦN CÁT
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

153 Trần Thị Nhung
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

154 NGUYỄN VĂN TẤN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

155 NGUYỄN VĂN DŨNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

156 Nguyễn Thanh Tuấn
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

157 NGUYỄN ANH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

158 Lê Hồng Long
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

159 LÊ MINH VIỆT
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

160 TRẦN THỊ TÁM
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01



161 LÊ NẦY
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

162 Võ Thanh Phong
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

163 LÊ CHƯA
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

164 ĐỖ PHỒNG
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

165 PHẠM ĐÌNH HIẾU
Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

166 NGUYỄN THỊ VŨ
Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

167 TẠ THỊ NGUYÊN
Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

168 NGUYỄN ĐÌNH PHONG
Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

169 TRẦN THỊ THÁI
Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

170

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 

KHU VỰC 2 - VIỄN THÔNG 

QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH 

VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Lô 1, Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh 

Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt 

Nam

SC13AN01

171 PHẠM THỊ LỆ
Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

172 PHẠM VIẾT TIÊN
Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

173 PHAN VĂN THÁI
Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

174 PHẠM TÂN
Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

175 ĐỒNG NGỌC THÀNH
Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

176 LÝ ĐỨC HÒA
Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

177 HUỲNH QUỐC HUY
Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

178 HUỲNH QUỐC HUY
Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

179 TRẦN ĐÌNH MẪN
Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

180 LÊ PHÚ TRÁNG
Xóm 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

181 LÊ XUÂN LỢI
Đội 4 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

182 PHẠM VIẾT THÀNH
Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

183 TRẦN THỊ QUỲNH THƯ
Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

184 PHẠM ĐÌNH NGHĨA
Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

185 NGUYỄN THÀNH VIỆT
Đội 3, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

186 TRƯƠNG THỊ BÍCH THUỶ Thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN01



187 NGUYỄN MẬT
Đội 5,  thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP. Quảng 

Ngãi
SC13AN01

188 LÊ QUANG TRƯỜNG
Đội 4, Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

189 PHẠM TÂN
  Đội 5, thôn Thạch Nội, xã Tịnh An, TP. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

190 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
Đội 3, Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

191 PHẠM TẤN HỮU
Đội 4, Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

192 NGUYỄN VĂN QUANG
  Xóm 7, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi
SC13AN01

193 NGUYỄN VĂN CAM
  Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi 
SC13AN01

194 NGUYỄN THỊ THANH THUÝ
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

195 Lê Văn Công   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN01

196 TRƯƠNG TÂM
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

197 LÊ NẦY
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

198 Trần Ngọc Duy   Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN01

199 ĐẶNG LÊ TUYẾN
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

200 NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

201 ĐẶNG VĂN THIẾT
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

202 PHẠM VIẾT ĐÔNG
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

203 NGUYỄN HUY TOÀN
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

204 NGUYỄN THỊ CHÍ BÌNH
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

205 LÊ VĂN LỄ
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

206 NGUYỄN MINH HƯNG
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

207 KIỀU THỊ THÚY HẰNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN01

208 BẠCH XUÂN THU
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

209 NGUYỄN VĂN LANG
  Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

210 Phan Văn On
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

211 NGUYỄN VĂN ANH
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

212

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

  Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01



213

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

  Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

214 NGUYỄN THỊ NHI
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

215 TRẦN ĐÌNH ĐẾN
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

216 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

217 NGUYỄN THỊ GIÀU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

218 NGUYỄN THỊ ĐÀO
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

219 Nguyễn Minh Trường
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

220 LÊ THỊ QUỲNH HOA
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

221 VÕ MINH DƯƠNG
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

222 NGUYỄN HỮU TÌNH   Cột I/7/1 Tịnh An 1, Xã Tịnh An TP Quảng Ngãi SC13AN01

223 LÊ MINH VIỆT
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

224 MAI PHÉP
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

225 LÊ VĂN HƯỜNG
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

226 TRƯƠNG QUANG KHANH
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

227 NGUYỄN LINH CẢM   Xã Trà Tân, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN01

228 NGUYỄN VĂN BẠO
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

229 PHẠM ĐÌNH LONG
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

230 TRẦN VĂN TÂN
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

231 TRẦN THỊ KIM CHI
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

232 PHÙNG NGỌC HIẾU
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

233 VÕ THỊ HƯƠNG
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

234 Lý Đức Hòa
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

235 Nguyễn Mạnh Tuấn
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

236 Lê Thị Mỷ Phương
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

237 NGUYỄN XUÂN TUẤN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

238 Phạm Viết Huỳnh
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

239 Phạm Viết Phận
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01



240 LÊ THỊ HỒNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

241 NGUYỄN XUÂN TÍN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

242 LÊ VĂN HƯỜNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

243 LÊ THANH NGHĨA
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

244 Lê Nhiên
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

245 LÊ QUỐC DIÊN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

246 TRƯƠNG MINH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

247 TRƯƠNG QUANG THIỆN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

248 Nguyễn Hùng
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

249 NGUYỄN THỊ KÍNH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

250 PHẠM LIỀN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

251 LÊ THỊ MỘT
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

252 LÊ VĂN GIAO
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

253 PHẠM CHÍN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

254 Phạm Thị Nghị
 Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

255 PHẠM VIẾT ĐƯỜNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

256 TRẦN THỊ LONG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

257 Huỳnh Duy Phước
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

258 Nguyễn Đình Tân
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

259 HUỲNH THỊ HOA
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

260 PHẠM VIẾT PHƯỢNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

261 PHẠM HỘI
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

262 PHẠM PHÓ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

263 Phạm Viết Vũ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

264 Võ Tài
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

265 HUỲNH QUỐC TUẤN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

266 MAI SINH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01



267 MAI PHÉP
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

268 TRƯƠNG RU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

269 HUỲNH THỊ MÙI
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

270 VÕ ĐÌNH TRUNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

271 TRẦN VĂN LỤA
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

272 VÕ MINH SAU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

273 Võ Minh Thành
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

274
NGUYỄN TRẦN CÔNG 

NGHĨA

 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

275 Huỳnh Thị Cúc
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

276 Nguyễn Mật
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

277 Nguyễn Văn vấn
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

278 Đỗ Thị Phúc
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

279 Trần Văn Đông
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

280 NGUYỄN VĂN HOÀNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

281 LÊ THANH SƠN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

282 Lê Thanh Tịnh
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

283 ĐỖ THỊ TRÍ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

284 ĐỖ THỊ THẤT
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

285 NGUYỄN BÌNH
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

286 NGUYỄN VĂN HÂN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

287 TRƯƠNG THỊ DƯA
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

288 NGUYỄN THỊ LIÊN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

289 Nguyễn Kim Sơn
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

290 NGUYỄN THỊ XUÂN NHẠN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

291 Nguyễn Nhì
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

292 NGUYỄN BIỂU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

293 ĐẶNG VĂN THIẾT
 Thôn  Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01



294 NGUYỄN HUY MÂN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

295 PHẠM TRÚC
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

296 PHẠM VIẾT CHÚNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

297 NGUYỄN THỊ ĐÀO
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

298 NGUYỄN BIỂU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

299 NGUYỄN VĂN GIÀU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

300 Đỗ Thanh Bình
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

301 ĐÀO THỊ BỬU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

302 PHẠM THỊ PHƯỢNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

303 NGUYỄN VÀNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

304 PHẠM THỊ ĐỨNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

305 TRẦN THỊ BẠCH YẾN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

306 PHẠM VIẾT KHOA
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

307 Trần Lương
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

308 TRẦN TỰU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

309 CAO THỊ HỒNG DUNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

310 LÊ HƯƠNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

311 NGUYỄN VĂN VIỄN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

312

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

 Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

313 Nguyễn Thị Nguyệt
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

314 NGUYỄN QUỐC VIỆT
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

315 Nguyễn Minh Khoa
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

316 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

317 NGÔ THỊ BÔNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

318 LÊ NẦY
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

319 PHẠM THỊ LIÊN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01



320 Nguyễn Minh Hưng
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

321 PHẠM KHIẾT
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

322 NGUYỄN ĐƯỜNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

323 KIỀU THỊ THANH THỦY
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

324 NGUYỄN THỊ NHỎ
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

325 TRẦN THỊ NHUNG
 Đội 4 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

326 PHẠM ĐÌNH HIẾU
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

327 PHẠM ĐÌNH NGHĨA
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

328 NGUYỄN THỊ THIỆN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

329 Bạch Xuân Thu
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

330 LÊ VĂN TRỌNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN01

331 ĐỖ PHỒNG
Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

332

CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY 

DỰNG GIAO THÔNG QUẢNG 

NGÃI

Số: 27 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt 

Nam

SC13AN01

333 TRƯƠNG THỊ PHƯỚC
Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN01

334 Nguyễn Lới  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

335 Nguyễn Định  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

336 Nguyễn Đạt  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

337 NGUYỄN KỲ KHÔI  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

338 LÊ THỊ LỆ HOÀI  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

339 Nguyễn Bông  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

340 PHẠM QUANG HÒA  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

341 Trần Thị Hoanh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

342 Trần Thao
 Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

343 Phan Hữu Vân  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

344 Trần Thành  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

345 PHẠM THỊ NGỌC BÍCH  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

346 TRẦN TÙNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

347 Phan Văn Thịnh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

348 TRẦN THỊ NHUNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

349 ĐẶNG THỊ PHÀN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

350 PHẠM MINH  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

351 Phạm Hoàng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

352 Nguyễn Thị Hường  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

353 Bạch Lụa  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

354 Phạm Thị Tuyết  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

355 Nguyễn Tào  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

356 Phạm Rớt  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

357 PHẠM LỰC  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02



358 Nguyễn Đức Quang  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

359 NGUYỄN THÁI SINH  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

360 TRƯƠNG ĐÈO  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

361 Võ Minh Dương  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

362 TRẦN THỊ LAI  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

363 TRẦN THAO
TRẦN THAO Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN02

364 TRƯƠNG QUANG TƯỜNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

365 Trần Phương  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

366 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

367 Phạm Ưng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

368 Nguyễn Văn Anh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

369 Nguyễn Thị Thu Lệ   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

370 PHẠM THỊ GÁI  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

371 PHẠM THỊ LÙN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

372 NGUYỄN THỊ BÀI  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

373 NGUYỄN CHO  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

374 Phạm Hùng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

375 PHẠM THỊ THÀNH  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

376 PHẠM THỊ TÂN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

377 TRƯƠNG VĂN TÍN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

378 Trần Tùng
 Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

379 Phạm Văn Đông  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

380 Nguyễn Thị Mạch  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

381 Huỳnh Ngọc Hưng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

382 Phạm Dũng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

383 Nguyễn Khánh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

384 Nguyễn Nam  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

385 Võ Minh Quân  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

386 Huỳnh Ngọc Kỷ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

387 Huỳnh Thị Hoa  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

388 Huỳnh Thị Thu  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

389 ĐỖ THỊ HƯU   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

390 Trần Phiên  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

391 Trần Xê  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

392 Võ Tiến Công  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

393 Nguyễn Thái Hoàng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

394 Nguyễn Thành Đạt  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

395 Nguyễn Thành Đạt  Cột I/13 Tịnh An 2, Xã Tịnh An TP Quảng Ngãi SC13AN02

396 Nguyễn Thành Đạt  Cột I/13 Tịnh An 2, Xã Tịnh An TP Quảng Ngãi SC13AN02

397 TRẦN VĂN TÝ   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

398 TRẦN THỊ HUỆ
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

399 NGUYỄN THIỆN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN02

400 LÊ HỒNG SANH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

401 ĐỖ TÁM
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

402 NGUYỄN ĐÌNH LÂN
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

403 NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

404 NGUYỄN ĐỨC TÀI
Xóm 2, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02



405 LƯƠNG THỊ BÌNH
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

406 HUỲNH TẤN VINH
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

407 HUỲNH MINH ĐẠT
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

408 NGUYỄN THỊ THƯƠNG
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

409 NGUYỄN GIÁM
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

410

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

  Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

411 HUỲNH PHÚC TIẾN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

412 ĐỖ THÔNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN02

413 ĐỖ NGỌC TÌNH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

414 NGUYỄN VĂN TRUNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

415 HUỲNH TÚ   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

416 LÊ TIẾN SĨ
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng  Ngãi.
SC13AN02

417 Lê Thị Nhi
  Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

418 NGUYỄN ĐỨC TÀI   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

419 NGUYỄN THỊ KIM THANH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

420 NGUYỄN THỊ ÁI NHI   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

421 NGUYỄN HỮU THỜI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

422 NGUYỄN HUY HIỀN   Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN02

423 HUỲNH THỊ ON   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

424 NGUYỄN VĂN LỘC   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

425 HUỲNH THỊ LỢI   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

426 NGUYỄN LỆ (THÀNH)
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

427 Nguyễn Phong  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

428 Nguyễn Văn Lâm  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

429 NGUYỄN VĂN LÂN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

430 LƯƠNG QUỐC TRẠNG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

431 Nguyễn Thế Hào  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

432 ĐỖ HÙNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

433 Lê Thị Nữ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

434 NGUYỄN ĐÌNH LÂN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

435 Đỗ Minh Sơn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

436 Đặng Nghĩa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

437 Nguyễn Đình Lãng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

438 Trần Thanh Hường  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

439 NGUYỄN HẢI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

440 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

441 Trương Đức Hoàng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

442 Nguyễn Mùi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

443 NGUYỄN CÔNG HUỆ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

444 Đỗ Tám  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

445 Lương Tấn Dũng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02



446 BÙI MẬT  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

447 Trần Văn Tôn
 Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

448 Nguyễn Thị Bông  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

449 Nguyễn Trịnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

450 Đỗ Ngọc Thương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

451 Nguyễn Văn Tuấn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

452 Nguyễn Thị Út  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

453 Trần Đình Đức  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

454 Nguyễn Thị Thư  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

455 Trần Danh Tiến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

456 Võ Thị Hạnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

457 Bùi Xuân Hội  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

458 Nguyễn Thị Mỹ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

459 Lê Thị Côi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

460 Phạm Tuân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

461 Lê Thuộc  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

462 Nguyễn Mùi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

463 Nguyễn Tặng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

464 Nguyễn Vũ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

465 Phạm Văn Tâm  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

466 Nguyễn Thị Lệ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

467 NGUYỄN ĐÌNH LINH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

468 NGUYỄN NHIỀU  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

469 Trương Viễn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

470 Nguyễn Thị Cảnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

471 Nguyễn Dũng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

472 NGUYỄN THỊ HÓA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

473 Nguyễn Thiện  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

474 HUỲNH VĂN CẦM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

475 Nguyễn Trí  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

476 HUỲNH THỊ DỤNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

477 Đặng Hữu Thành  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

478 Trần Đình Nghĩa
 Đội 9 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

479 Nguyễn Thị Bích Vân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

480 Lương Phú Cường  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

481 PHAN ĐÔNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

482 Phạm Phước  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

483 Lương Lượng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

484 Nguyễn Đồng(Thể)  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

485 NGUYỄN THỊ HẬU
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

486 HUỲNH DỰ
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

487 NGUYỄN HỮU TRANG
Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

488 NGUYỄN NAM
Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

489 NGUYỄN SƠN
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

490 Trần Mạnh Hùng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN02

491 PHAN VĂN TIỀN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

492 Phan Thị Thanh Tâm  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02



493 Nguyễn Thị Thiệt  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

494 VÕ CƯ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN02

495 Phan Đồng Thanh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An,  TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
SC13AN02

496 Trương Quang Vân  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

497 Trương Văn Hạnh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

498 Nguyễn Phụng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

499 Bạch Hùng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

500 Trương Thành  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

501 Phạm Ngọc Thương  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

502 Huỳnh Quận  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

503 CAO HỒNG SƠN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

504 TRẦN TẤN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

505 Liên Hùng Dũng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

506 Phan Đồng Thanh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

507 Cao Hồng Lâm  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

508 Nguyễn Thị Hặn
 Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

509 TRẦN THANH PHƯƠNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

510 Nguyễn Bay  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

511 PHẠM THỊ LAN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

512 Lê Hồng Phú  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

513 Lê Văn Đó  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

514 Huỳnh Thị Trinh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

515 Phạm Thành  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

516 Trần Lin  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

517 Trần Tuấn  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

518 Cao Hồng Long
  Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

519 Trần Mạnh Hùng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

520 Phạm Đình Trung  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

521 Phan Thị Sự  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

522 PHẠM THỊ KIM CÚC  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

523 Lê Đạt  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

524

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

  Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

525 TẠ HUỲNH QUỲNH NGÂN   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

526 Nguyễn Trịnh
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

527 TRƯỜNG TIỂU HỌC TỊNH AN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

528 Trương Quang Thọ
 Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

529 TRƯỜNG TIỂU HỌC TỊNH AN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

530 TRƯƠNG QUANG THỌ   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

531 TRẦN TƯ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

532 UBND XÃ TỊNH AN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

533
UBND XÃ TỊNH AN (NHÀ 

VĂN HÓA)

 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02



534 KIỀU THỊ MẾN
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN02

535
Bưu điện Thành Phố Quảng Ngãi 

- Bưu điện Tỉnh Quảng Ngãi

 Tổ 17,  Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa 

Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi,Việt Nam

SC13AN02

536

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 

KHU VỰC 2-VIỄN THÔNG 

QUẢNG NGÃI-CHI NHÁNH 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH 

VIỄN THÔNG VIỆT NAM

 Lô 1, Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh 

Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt 

Nam

SC13AN02

537 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

538 NGUYỄN PHÚC NGA
Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

539
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

TỊNH AN

Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
SC13AN02

540

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

TÂM ĐỨC TÀI

Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
SC13AN02

541 DƯƠNG VĂN TUẤN
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

542 TRƯƠNG ĐỊCH
Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

543 NGUYỄN ANH NHỰT
Đội 12, Thôn Tân An, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

544 NGUYỄN PHI DŨNG
  Thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN02

545 NGUYỄN THÀNH ĐẠT
  Đội 12, thôn Tân An, xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi
SC13AN02

546 NGUYỄN VĂN ẤN
  Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi
SC13AN02

547 NGUYỄN THIÊM
  Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

548 PHAN THỊ CẨM TRINH
  Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

549 Nguyễn Trung Thanh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

550 ĐẶNG QUANG TRƯỞNG
    Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi
SC13AN02

551 LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

552 NGUYỄN HÒA   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

553 PHAN THỊ NGA   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

554 NGUYỄN PHƯƠNG

  Đội 8, Thôn Long Bàn, Tịnh An, Thành Phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Xã Tịnh An, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

SC13AN02

555 Nguyễn An  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

556 Đặng Thị Phượng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

557 Trương Quang Thể  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

558 Phạm Luận  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

559 BÙI THỊ PHỤNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN02

560 Nguyễn Bình  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

561 Nguyễn Phương  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

562 Nguyễn Văn Hoè
 Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

563 Trần Thị Nghệ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02



564 Nguyễn Đại  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

565 Ngô Tấn Dũng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

566 TRẦN VĂN NHẠN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

567 TRẦN ĐỨC HỮU  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

568 Tống Từ Hùng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

569 Tống Từ Hùng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN02

570 Trần Châu Thành  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

571 Nguyễn Trung Sơ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

572 Trần Hưng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

573 TRẦN THỊ NGỌC MAI  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

574 TRƯƠNG THỊ TRỊ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

575 ĐÀO THỊ KIM LÝ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

576 Nguyễn Lộc  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

577 Nguyễn Lệ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

578 Nguyễn Lựu  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

579 LÊ NGỌC LAN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

580 TRẦN THỊ BA  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

581 TRẦN THANH QUANG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

582 Dương Văn Phương  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

583 Lý Văn Thanh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

584 Lý Văn Thanh
 Cột I/11 -Tịnh An 7 - Thôn Long Bàn - xã Tịnh 

An - TP Quảng Ngãi
SC13AN02

585 TRƯƠNG ĐÌNH CƯ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

586 Phạm Đình Nghệ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

587 Võ Văn Hữu  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

588 DƯƠNG TRẦN ANH TÚ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

589 Trần Thị Quốc  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

590 Phan Thị Hồng Hải  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

591 Trương Đình Tài
 Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

592 Nguyễn Đào  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

593 NGUYỄN THẾ KỸ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

594 NGUYỄN THANH QUÝ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

595 Trần Thị Thúy Hồng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

596 Nguyễn Đức Phước
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

597 LÝ VĂN TÙNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

598 PHẠM THỊ SƯƠNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

599 Nguyễn Đức Phước  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

600 TỐNG THỊ HƠN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

601 Phan Hữu Dũng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

602 ĐẶNG TRUNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

603 Trần Minh Triều (Internet)   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN02

604 Nguyễn Ký  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

605 NGUYỄN NHIỀU  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

606 Nguyễn Thị Thanh Tâm
 Đội 7 ,thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

607 Võ Thị Mận
 Đội 8 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

608 Nguyễn Xuân Quân  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

609 Trần Văn Tuấn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

610 Trương Quang Cam  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02



611 Đỗ Minh Bình  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

612 Huỳnh Thành Chung  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

613 Lý Thị Hoa  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

614 Trương Thị Nữ
 Đội 8 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

615 Lý Đình Quang  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

616 TRẦN PHƯƠNG   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

617 Huỳnh Dự
  Cột I/3 TBA Tịnh An 2-Xã Tịnh An, TP Quảng 

Ngãi
SC13AN02

618
NGUYỄN THÁI HOÀNG 

(Hồng)
  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

619 Phạm Minh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN02

620 Trần Danh Tiến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN02

621 UBND XÃ TỊNH AN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

622 Trương Quang Vân  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

623 VÕ TIẾN TRUNG
  Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN02

624 Nguyễn Thị Tình  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

625 HUỲNH THỊ LAN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

626 TRẦN MINH MẪN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

627 Võ Thị Sáu  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

628 Võ Minh Hoàng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

629 PHAN HUYNH  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

630 Phan Phú
 Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

631 PHAN ĐỨC HÒA  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

632 PHAN TUẤN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN02

633

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

 Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

634
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

TỊNH AN

  Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN02

635 Nguyễn Hùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

636 Lê Văn Kính  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

637 Lương Thị Tường Vi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

638 Đặng Thị Thanh Tâm  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

639 Nguyễn Thuấn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

640 NGUYỄN HỮU THỊNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

641 NGUYỄN THỊ KÝ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

642 Nguyễn Ngọc Hồng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

643 Kiều Thị Khánh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

644 Nguyễn Đức Thương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

645 Nguyễn Có  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

646 Nguyễn Thể  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

647 TRẦN THỊ LIÊN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

648 Lương Tấn Minh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

649 Nguyễn Công Chí  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

650 Dương Văn Minh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

651 Nguyễn Thế Bình  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

652 Huỳnh Thị Liên
 Đội 8 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

653 Dương Thới  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02



654 NGUYỄN DŨNG QUANG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

655 Lương Thị Bình  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

656 Phan Chương
 Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

657 NGUYỄN THANH NGHỊ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

658 Phan Trung  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

659 Lê Văn Thông  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

660 Nguyễn Trí (Hạnh)  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

661 Nguyễn Quốc Khánh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

662 Nguyễn Thành Long  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

663 Nguyễn Thị Thanh Tâm
 Đội 7 ,thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

664 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

665 Nguyễn Diệu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

666 Nguyễn Đồng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN02

667 LÝ VĂN TƯỞNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

668 Nguyễn Đình Nghĩa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

669 Nguyễn Hữu Trường  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

670 Lý Văn Lai  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

671 NGUYỄN BẢY  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

672 TRẦN VĂN HẢI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

673 Phạm Mai  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

674 ĐỖ TRỌNG THẢO
 329 Nguyễn Văn Linh, P. Trương Quang Trọng, 

TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

675 Trần Thị Mỹ Chí  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

676 Trần Văn Trúc  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

677 Huỳnh Nghĩa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

678 NGUYỄN ĐỒNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

679 Lý Thị Khê  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

680
NGUYỄN THỊ HOÀNG 

NGUYÊN
 Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

681 Huỳnh Hữu Nam  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

682 Đỗ Hương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

683 TRẦN VINH QUANG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

684 Nguyễn Văn Ly  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

685 Trần Thanh Quang   Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN02

686 LÊ VĂN CƯƠNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

687 Huỳnh Phúc Anh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

688 Huỳnh Dự  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

689 Huỳnh Thị Một  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

690 Trần Pháo  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

691 PHAN THỊ LÝ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

692 Nguyễn Xuân Vinh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

693 Huỳnh Tấn Vinh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

694 Huỳnh Phúc Danh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

695 Trần Viết Tài
 Đội 9 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN02

696 Phạm Công  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

697 Trần Dũng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

698 Phạm Nhị  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

699 Đặng Phạm Vỷ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02

700 TRẦN THỊ MINH HÒA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN02



701 Phạm Đình Duy
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

702 Phạm Thuyền
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

703 NGUYỄN QUỐC DUY
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

704 NGUYỄN QUỐC DUY
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

705 Nguyễn Vân
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

706 Võ Thị Xuân
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

707 TRƯƠNG TẤN HÙNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN03

708 PHẠM HOÀI ĐỨC
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

709 Võ Minh Xuân (Thảo)
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

710 TRẦN VIẾT HÂN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

711 TRẦN QUANG HIỀN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

712 TỐNG THỊ THU THỦY
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

713 Trần Hữu Hy
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

714 NGUYỄN HỮU MINH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

715 TRẦN MINH MẪN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

716 Trịnh Minh Thế
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

717 TRẦN THỊ HỘI
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

718 LÝ HAY  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

719 Phan Quang Trung
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

720 VÕ ĐÌNH HÒA
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

721 TRẦN THANH HỒNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

722 Đào Thị Giám
 Đội 13 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

723 VÕ ĐÌNH LOAN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

724 VÕ ĐÌNH XIÊM
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

725 VÕ THỊ MẪN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

726 VÕ THỊ HỒNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

727 VÕ ĐÌNH LÂM
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

728 VÕ ĐÌNH LUẬN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03



729 VÕ TIẾN TRUNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

730 PHẠM VĂN TÁM
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

731 Nguyễn Thị Kim Huệ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

732 Nguyễn Hữu Tấn
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

733 Nguyễn Văn Trinh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

734 Phạm Luật
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

735 Phan Hồng Thanh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

736 Phan Hồng Thanh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

737 Phạm Viên
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

738 TRẦN TRUNG TẤN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

739 TRẦN HOÀNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

740 Nguyễn Ái
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

741 LÊ THỊ CHÂU
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

742 Nguyễn Thị Tường Vy
 Đội 13 -Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN03

743 VÕ ĐÌNH THỌ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

744 Võ Quang Hồng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

745 VÕ PHƯƠNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

746 TRẦN THUYỀN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

747 Phạm Mẫn
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

748 VÕ VĂN HOA
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

749 Võ Minh Xuân
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

750 VÕ HÓA
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

751 Nguyễn Đông  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

752 Võ Trưởng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

753 Nguyễn Ngọc Vang  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

754 Phạm Phương
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

755 VÕ ĐÌNH HỮU
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

756 LÊ THỊ NGỌC BÍCH
Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03



757 HUỲNH THỊ DÂN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

758 Phạm Hòa
 Đội 13 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

759 ĐỖ SẠN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

760 Trương Thanh Quang
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

761 TRƯƠNG QUANG THẾ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

762 TRƯƠNG QUANG MỰC
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

763 NGUYỄN VĂN CỨ
Đội 14, Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

764 Trương Đình Đệ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

765 NGUYỄN VĂN CÔI
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

766 TRẦN MINH TRUNG Đôi 12  thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

767 Phạm Thị Thanh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

768 NGUYỄN THÊ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

769 NGUYỄN VĂN THẬN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

770 Trương Thành (3Fa)
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN03

771 NGUYỄN MINH SẢNH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

772 Đỗ Văn Khóa
 Cột II/6/9/2/4-TBA Tịnh An 3- xã Tịnh An- TP 

Quảng Ngãi
SC13AN03

773 Phạm Thị Thủy
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN03

774 Nguyễn Thới
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

775 Phan Hội
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

776 Nguyễn Thị Ái Nhi
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

777 Trần Đậu
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

778 Trần On
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

779 TRƯƠNG TUẤN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

780 TRƯƠNG DU
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

781 NGUYỄN THỊ PHƯỚC
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

782 TRƯƠNG QUANG TRƯỞNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

783 Nguyễn Thị Nguyên
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03



784 PHẠM VIẾT TÙNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

785 PHẠM ĐỨC THÁI
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

786 Trương Quang Vinh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

787 Phạm Trung Nam
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

788 Phạm Thị Cảnh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN03

789 Lê Tấn Thạch
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

790 PHAN VĂN HIẾU
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

791 ĐOÀN THỊ THÁI
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

792 LÊ VĂN LÝ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

793 NHÀ VĂN HÓA TÂN MỸ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN03

794 PHAN ĐỨC NGHĨA
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

795 PHẠM THỊ HẠNH   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

796 PHẠM THANH BÉ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

797 Phan Văn Đạt
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

798 Phan Hữu Cầu
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

799 Trương Quang Cam  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

800 TRẦN ĐÌNH ĐỨC  Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

801 Phạm Thanh Tuấn  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

802 Nguyễn Thị Thi
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

803 Phạm Của  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

804 ĐẶNG THỊ PHÀN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

805 Phạm Hoài An  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

806 Nguyễn Thị Lành
 Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

807 PHẠM THỊ EM  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

808 Phan Thị Liễu
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

809 Trương Quang Tài
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

810 Phạm Tấn Anh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

811 Phan Ngọc Anh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

812 Phạm Tấn Anh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

813 Phan Lượng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

814 Trương Quang Vinh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

815 Phan Lượng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03



816

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

 Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

817 Nguyễn Bá Nhiệm
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

818 TRƯƠNG THỊ THU THỦY  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

819 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

820 Võ Đình Dung  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

821 Nguyễn Minh Châu
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

822 Nguyễn Văn Tám
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

823 Trương Quang Hổ
 Xóm Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

824 TRƯƠNG QUANG TRUNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

825 Phạm Cảnh
 Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

826 Nguyễn Thị kim Tuyền
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

827 NGUYỄN THỊ ĐIỆP
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

828 NGUYỄN VĂN CƯỜNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

829 Phạm Rí  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

830 NGUYỄN VĂN CƯỜNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

831 Trần Văn Linh
 Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

832 VÕ NGỌC ANH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

833 Phạm Dung  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

834 Lê Văn Dũng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

835 Trương Quang Hồng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

836 Nguyễn Tấn Long  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

837 CHÂU THỊ QUỲNH TIÊN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

838 TRƯƠNG THÀNH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

839 Nguyễn Thái Sơn  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

840 Nguyễn Hữu Thọ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

841 Lương Phiên
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

842 TRƯƠNG PHÁT
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

843 Nguyễn Hân
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN03

844 Phạm Sơn  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

845 TRƯƠNG THẾ KHANH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03



846 Trần Ngọc Thận
Đội 4 Tân Mỹ Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

847 PHẠM THẾ MỸ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

848 Phạm Thị Tiền  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

849 Phạm Thị Tích
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

850 Cao Thế Mỹ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

851 Trần Thạch
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

852 NGUYỄN ẤT
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

853 Trần Bạo
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

854 Trần Trưởng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

855 Trần Nhỏ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

856 Trần Lai  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

857 NGUYỄN ĐỨC
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

858 NGUYỄN THỊ LOAN EM  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

859 TRẦN VĂN HIỆU
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

860

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN 

THÔNG DI ĐỘNG 

VIETNAMOBILE

 Tầng 6, Tòa nhà King Building, Số 7 Phố Chùa 

Bộc, P. Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
SC13AN03

861 Phạm Huỳnh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

862 Tiêu Viết Nhàn
 Đội 14 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

863 Cao Thế Long  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

864 Cao Quới
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

865 CAO THANH HỒNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

866 Trương Lực
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

867 PHAN ĐỨC HÒA
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

868 Trần Thơ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

869 Nguyễn Hùng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

870 Trương Công Định
 Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

871 TRẦN MẬT
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

872 TRẦN DŨNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

873 Nguyễn Bá Nhiệm
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

874 Bạch Dương  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

875 Nguyễn Thị Thời
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

876 Bạch Văn Bình  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

877 Võ Thị Bé
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03



878 BẠCH PHƯƠNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

879 TRẦN QUỐC ĐỆ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

880 Bùi Thị Xí
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

881 TRẦN ĐÔNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

882 Phan Hữu Nghĩa
 Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

883 Lê Lai  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

884 Võ Chính
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

885 Nguyễn Thị Phụng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

886 Võ Thị Bé
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

887 Võ Thị Xin
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

888 Nguyễn Bình  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

889 Trần Trọng Hiếu
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

890 Nguyễn Thị Hiệp
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

891 Cao Thương  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

892 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

893 Trần Thanh Lâm
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

894 Trần Dũng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

895 Trần Thế Vinh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

896 TRƯƠNG THỊ THỨC
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

897 Nguyễn Nhựt
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

898 Trần Thanh Tùng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

899 Đào Tịnh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

900 TRẦN HÓA
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

901 Nguyễn Hùng (Hoàng)
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

902 Trần Đình Phước
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

903 TRẦN DŨNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

904 Võ My
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

905 Bạch Kim Anh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

906 Phạm Phép
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03



907 Trần Đức Tính
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

908 PHẠM DẤN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

909 Bạch Ngọc Tiên
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

910 PHẠM DIỆU
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

911 TRẦN NGỌC VÂN
Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

912 PHẠM QUỐC CƯỜNG
Xóm 5, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

913 NGUYỄN THỊ TÀ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

914 Nguyễn Thị Tà  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

915 Phạm Thị Nầy  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

916 TRƯƠNG DŨNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

917 Trương Mẫn  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

918 Trần Thị Chức  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

919 PHẠM THANH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

920 Trần Thị Tuyết  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

921 Phạm Ba  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

922 Trần Thị Hồng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

923 Nguyễn Sơn  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

924 Nguyễn Phi Dũng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

925 Nguyễn Thị Thu Thủy  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

926 Nguyễn Tuận  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

927 Nguyễn Hồng Hải  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

928 Nguyễn Thế Dương  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

929 Trần Hữu Kỳ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

930 Phạm Thị Biên  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

931 Trần Hữu Nhiệm
 Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

932 Trần Hữu Lâm  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

933 Nguyễn Văn Thạnh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

934 Nguyễn Thị Thu  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

935 TRẦN NGỌC ANH   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

936 Võ Thanh Tùng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

937 Phan Thị Mười  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

938 VÕ KIM HỒNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

939 Trần Tiết
 Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

940 Bạch Tiến Dũng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

941 Võ Kim Hồng
 Đội 10 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

942 Võ Văn Thanh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

943 TRẦN NGỌC ANH  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

944 HUỲNH VĂN THỜI   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

945 Võ Thanh Dân  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

946 Phan Văn Sô  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

947 Phan Văn Sô
 Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

948 Trương Thị Hồ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

949 Nguyễn Thị Thanh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03



950 Nguyễn Thị Khương  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

951 Lý Là  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

952 Trần Quang  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

953 Võ Thị Hộ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

954 Trần Thời  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

955 Võ Duy Hải  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

956 BÙI TÁ DŨNG
Xóm 4, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

957 NGUYỄN VĂN THẠNH
Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

958 TRẦN NGỌC ANH
Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

959 PHẠM CƯỜNG   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

960 CAO TẤN NHẬT
Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

961 TRẦN VĂN THIỀN
Đội 5, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

962 NGUYỄN MAU
Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

963 LÝ VĂN VƯƠNG
Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

964 Trần Danh Phú
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

965 PHAN VĂN SÔ
Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

966 NGUYỄN MẪN
Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

967 NGUYỄN NGỌC CẢNH  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

968 TRẦN THỊ HÒA  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

969 NGUYỄN DUY TÂM  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

970 NGUYỄN NGỌC CẢNH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN03

971 NGUYỄN HỮU HÓA  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

972 VÕ TRUNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

973 NGUYỄN THỊ KIM CÚC  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

974 Cao Văn Tân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

975 NGUYỄN NGỌC ANH  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

976 Phạm Trà  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

977 NGUYỄN BON  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

978 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

979 NGUYỄN MẪN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

980 NGUYỄN THỊ KIM VÂN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

981 PHẠM PHÚC  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

982 Nguyễn Văn Trà  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

983 NGUYỄN VĂN HIẾU  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

984 NGUYỄN VĂN TRÀ  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

985 Phạm Đình Ninh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

986 Nguyễn Hùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

987 LÊ TRUNG TƯỜNG  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

988 TRẦN NHƠN  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

989 Trần Trung Thành
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

990 NGUYỄN XUÂN QUANG  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03



991 TRẦN THỊ LỢI  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

992 Trần Sâm
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

993 Trần Thị Thẩn
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

994 VÕ THỊ MAY  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

995 ĐỖ VĂN LÝ  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

996 Võ Thời
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

997 Dương Thạnh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

998 CAO MỚI
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

999 Nguyễn Thị Nhạn
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1000 Trần Nga
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1001 Trần Hữu Lâm
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1002 Ngô Thị Mỹ Dung
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1003 NGUYỄN VĂN THÀNH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1004 Trần Tuấn
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1005 DƯƠNG THỊ TỒN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1006 PHẠM HÙNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1007 PHẠM VĂN PHƯƠNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1008 Cao Tuấn
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1009 Trần Thị Gặp
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1010 NGUYỄN VĂN TÌNH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1011 Huỳnh Thôi
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1012 Phạm Thị Bích
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1013 Đỗ Được
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1014 Võ Cư
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1015 HUỲNH Y
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1016 NGUYỄN VĂN CHÍ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1017 Phạm Thị Kim Cúc
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1018 NGUYỄN VĂN CHÍ (may)
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN03



1019 VÕ MINH CẢNH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1020 Trần Minh Trung
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1021 Huỳnh Bằng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1022 Võ Minh Thanh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1023 Võ Thị Ngọc Mai
 Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1024 Phan Tiến Dũng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1025 Huỳnh Thị Dung
 Cột II/1/7 - Tịnh An 3 - Thôn Tân Mỹ – xã Tịnh 

An – TP Quảng Ngãi
SC13AN03

1026 Trương Mẫn  Cột II/1/7 Tịnh An 3, Xã Tịnh An TP Quảng Ngãi SC13AN03

1027 Dương Minh Anh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1028 Phạm Đức Tâm
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1029 Phạm Trung Hải
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1030 Nguyễn Tuận
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1031 Nguyễn Thị Diệp
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1032 Phan Huy Vũ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1033 Nguyễn Sơn  Cột II/1/5 Tịnh An 3, Xã Tịnh An TP Quảng Ngãi SC13AN03

1034 Trần Minh Trung
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1035 Trần Đình Đức
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1036 Nguyễn Dê
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1037 Bùi Thị Kim Liên
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1038 ĐÀO VĂN TÂN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1039 Trần Thị Công
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1040 Nguyễn Thị Kia
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1041 Trần Đình Ban
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1042 Trần Văn Thiền
  Cột  II/1/3/1 - Tịnh An 3 - Thôn Tân Mỹ - xã 

Tịnh An - TP Quảng Ngãi  
SC13AN03

1043 KIỀU THỊ SẴN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1044 DƯƠNG LẠI
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1045 TRẦN ĐÌNH PHỤC  Xã Trà Tân, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN03

1046 TRẦN QUANG HIỆP
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03



1047 TRẦN MẬT
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1048 TRẦN MAU
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1049 PHAN NGỌC ANH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1050 PHAN NGỌC ANH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN03

1051 Trần Thị Thủy
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1052 Trịnh Tân
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1053 Trần Văn Niên
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1054 Bùi Chánh Sơn
 Đội 11 Thôn An Đạo, Xã Tịnh Long, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1055 Nguyễn Tĩnh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1056 TRẦN MINH THÂN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1057 Nguyễn Tư
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1058 Phan Văn Thích
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1059 CAO THANH DƯƠNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1060 Võ Thị Nhỏ
 Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1061 Phạm Thị Lòng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1062 Trần Thị Minh Thường
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1063 Trần Văn Tâm
 Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1064 Trần Thị Lý
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1065 TRẦN HÂN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1066 Nguyễn Tâm
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1067 NGUYỄN VĂN HOÀNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1068 PHẠM HOÀNG NHÂN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1069 PHẠM HOÀNG NHÂN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1070 TRẦN NGỌC ANH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1071 Lê Thị Thành
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1072 Trần Thị Nhãn
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1073 Trần Tài
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03



1074 Trần Bảo Nhân
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1075 Châu Thị Kim Anh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1076 Nguyễn Thanh Út
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1077 Trần Nhung
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1078 Nguyễn Nhi
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1079 PHẠM HỘI
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1080 Trần Minh Hưng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1081 PHẠM DIỆU (Miếu Xóm)
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1082 Võ Cảnh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1083 NGUYỄN KHANH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1084 Phạm Văn Huynh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1085 Phạm Cựu
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1086 Nguyễn Thanh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1087 NGUYỄN SÂM
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1088 Nguyễn Văn Sỹ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1089 PHẠM KHÔI
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1090 Phạm Phương
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1091 Nguyễn Thị Sương
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1092 PHẠM THỊ XUÂN HUYỀN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1093 Nguyễn Văn Thân
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1094 Nguyễn Tương
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1095 PHẠM TOÀN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1096 Phạm On
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1097 PHẠM XI
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1098 Nguyễn Nhạc
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1099 Phạm Xanh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1100 PHẠM THỊ KHÓA
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03



1101 Lương Thị Hương
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1102 Trần Bảy
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1103 Trần Quốc Hưng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1104 Trần May
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1105 Phạm Đơ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1106 Phạm Tuấn Hưng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1107 Phạm Hợi
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1108 Trần Bình
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1109 NGUYỄN LUYỆN
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1110 Phạm Chiến
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1111 Nguyễn Tấn Kiều
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1112 Nguyễn Thị Huê
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1113 Nguyễn Văn Minh
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1114 Phạm Thị Lộ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1115 BÙI TẤN PHONG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1116 PHẠM QUANG VINH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1117 Bùi Thị Nga
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1118 Phạm Dân
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1119 Nguyễn Tấn Dũng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1120 NGUYỄN THỊ GIANG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1121 Phạm Ngọc Thuế
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1122 Nguyễn Thị Loan
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1123 Phạm Tuân
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1124 Phạm Đình Hòe
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1125 Lê Thanh Kỷ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1126 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1127 Trần Bạo
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN03



1128 VÕ VĂN PHỐ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1129
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG TẤN THỊNH

Số: 307 Nguyễn Du, Phường Nghĩa Chánh, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
SC13AN03

1130 NGUYỄN VĂN TÂY
Xóm 4, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1131 LÊ THỊ THÀNH
Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1132 BẠCH VĂN HÒA
Xóm 6, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1133 TRẦN VĂN CHUNG
Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1134 NGUYỄN TRUNG NGỌC
Xóm 6, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1135 TRẦN TRƯỞNG
 Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1136 NGUYỄN ĐỨC THANH
Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1137 NGUYỄN THANH TUYỀN
Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1138 PHẠM CƯỜNG
Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1139 NGUYỄN VĂN TÁM
Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1140 PHAN NGÔN
Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1141 PHẠM HỘI
Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1142 NGUYỄN VĂN SƠN
Xóm 5, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1143 LÊ THỊ HẠNH
Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1144 VÕ TRUNG
Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1145 BÙI THỊ PHỤNG
Xã Tịnh An, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi
SC13AN03

1146 PHAN ĐỨC HOÀ
Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1147 TRẦN THỊ NGUYÊN THẢO
Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1148 TRẦN THỊ HOANH (LỢI)
Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1149 PHẠM VIẾT TÙNG Đội 14 thôn Tân Mỹ,  xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1150 TRẦN PHƯƠNG
Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1151 TRẦN DUY PHƯƠNG
Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1152 TRẦN QUỐC TOÀN
Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1153 VÕ VĂN HÙNG
Đội 15, Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1154 NGUYỄN VĂN DŨNG
Đội 15, Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03



1155 NGUYỄN TƯ
Đội 15, Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1156 TRẦN THỊ BÍCH
Đội 11, Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1157 Phạm Thôi Anh
 Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1158 Phạm Tấn Lực
 Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1159 LÝ EM
Đội 14, Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1160 TRẦN BẢY (Xóm)
Đội 15, Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1161 HUỲNH THỊ HÀ
    Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1162 TRẦN VĂN THÀNH
    Xóm 6, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1163 NGUYỄN VĂN CÀ
    Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1164 Nguyễn Mẫn   Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1165 TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG     Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi SC13AN03

1166 TRỊNH THỊ CHUNG     Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi SC13AN03

1167 NGUYỄN ĐỨC QUAN   Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi SC13AN03

1168 NGUYỄN VĂN TUẤN
  Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi
SC13AN03

1169 PHẠM MINH TUẤN
  Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi
SC13AN03

1170 NGUYỄN THANH   Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1171 LIÊN VĂN Y  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN08

1172 BẠCH VĂN HÒA
  Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi
SC13AN03

1173 Trương Thị Thức   Thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1174 NGUYỄN HÙNG   Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi SC13AN03

1175 VÕ THANH TÌNH   Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi SC13AN03

1176 ĐÀO CÔNG BẰNG   Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi SC13AN03

1177

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

  Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1178 Nguyễn Ất   Thôn Tân Mỹ Tịnh An. TP. Quảng Ngãi SC13AN03

1179 TRẦN VĂN TÂM   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1180 PHẠM HÒA   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1181 NGUYỄN TẤN HÙNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1182 NGUYỄN THỊ PHẢI   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1183 TRẦN THÀNH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1184 NGUYỄN VĂN THOẠI   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN04

1185 Trần Quốc Tuấn
  Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1186 NGUYỄN VĂN HOÀNG   Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN03

1187 TRẦN PHAN QUỐC THIÊN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1188 PHẠM THỊ TÍCH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1189 PHẠM TRUNG NAM   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1190 PHẠM HÒA   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1191 LÝ HÒA   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1192 ĐẶNG DẠ QUANG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN03



1193 ĐẶNG THỊ CƯỜNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1194 Từ Văn Vận
  Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN03

1195 TRỊNH VĂN HIỀN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1196 TRẦN TUẤN
  Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1197 NGUYỄN VĂN THANH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1198 TRẦN THUẬN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1199 NGUYỄN DUY MẾN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1200 MAI ĐÌNH HÒA
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1201 TRẦN THỊ MINH THƯỜNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1202 PHAN HẠNH
  Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1203 NGUYỄN THỊ DIỆU   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1204 TRẦN BẢO NHÂN   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN03

1205 NGUYỄN THỊ HÒA   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1206 TRẦN ĐÌNH HỒNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1207 NGUYỄN VĂN HOÀNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1208 TRẦN DIỆT   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1209 PHAN THỊ THU THÚY   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1210 PHẠM THỊ LUÔNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1211 PHAN XUÂN ĐÔNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1212 PHAN ĐỨC HÃN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1213 NGUYỄN VĂN TƯ   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1214 PHAN VĂN TIÊN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1215 Cao Quới  Trụ II/7, T. An 3- Tân Mỹ, T.An. SC13AN03

1216 NGUYỄN VŨ HÀN PHONG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1217 TRƯƠNG TÀI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1218 PHẠM XI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1219 NGUYỄN VĂN KHÁNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1220 Trần Đường  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1221 Phạm Văn Long  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1222 Trần Thành  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1223 Phạm Thị Kim Liên
 Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN03

1224 MAI ĐÌNH HÒA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1225 Trương Mẫn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1226 Phan Văn Nhân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1227 TRẦN VĂN BA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1228 HUỲNH NGỌC QUÝ  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1229 Trần Thị Hương
 Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	
SC13AN03

1230 TRẦN MẠNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1231 Võ Thị Thúy Hoa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1232 Trần Đến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1233 PHẠM THẾ ANH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1234 Võ Văn Hùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1235 Nguyễn Thái Việt Dũng
 Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	
SC13AN03

1236 Nguyễn Xuân Vinh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1237 Lê Thanh Lập  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1238 Nguyễn Văn Em  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1239 Lê Thị Lăng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03



1240 Trần Chiến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1241 NGUYỄN VĂN CHINH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1242 Nguyễn Hữu Tài  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1243 Phạm Đình Ánh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1244 Nguyễn Thị Thanh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1245 Trần Kỷ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1246 Nguyễn Văn Anh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1247 Lê Thanh Xuân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1248 Trần Sinh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1249 LÊ THANH TÙNG  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1250 VÕ THỊ SƯƠNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN03

1251 Phan Thị Chi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1252 TRỊNH BỘ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN03

1253 Lê Thanh Kỷ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1254 Nguyễn Văn Phú  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1255 NGUYỄN QUANG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1256 Phạm Huỳnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1257 Phùng Minh Sơn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1258 Lê Thị Tiện  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1259 Nguyễn Thị Trọng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1260 Trần Thị Lào (Thúy)  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1261 Nguyễn Hải  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1262 Phan Sang  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1263 NGUYỄN HUẤN  Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1264 Lê Thị Kiều Oanh (Tịnh)  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1265 Lã Thị Dầu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1266 Phan Đi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1267 Nguyễn Hiếu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1268 TRỊNH VĂN CAI  Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1269 NGUYỄN VĂN NHẤT
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN03

1270 VÕ NGỌC DUY   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1271 Nguyễn Tiến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN03

1272 PHẠM SANH  Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1273 Trịnh Công Sơn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1274 Trần Văn Tâm  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1275 Trần Anh Tư  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1276 Trần Anh Tuấn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1277 PHẠM THỊ NHẠN  Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1278 Trần Kỹ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1279 Cao Tấn Pháp  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1280 Nguyễn Văn Tiến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1281 Nguyễn Tân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1282 Phạm Thạnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1283 NGUYỄN VĂN DŨNG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN03

1284 TRẦN GIÀU  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1285 Nguyễn Đống  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1286 Phạm Thanh Khiết
 Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	
SC13AN03

1287 NGUYỄN NGỌC TẤN  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1288 NGUYỄN CHÂU  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03



1289 TRẦN THỊ ĐƯỜNG  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1290 TRẦN PHƯƠNG  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1291 NGUYỄN THỊ THANH  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1292 NGUYỄN THỊ DUNG  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1293 NGUYỄN TIẾN  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1294 NGUYỄN THỌ  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1295 Phạm Hà  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1296 VÕ MINH DƯƠNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1297 Nguyễn Thị Lên  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN03

1298 NGUYỄN DUY THỊNH  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN03

1299 Nguyễn Ngọc Tấn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1300 Huỳnh Kim Hồng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1301 Nguyễn Đình Dư  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1302 Phan Ngọc Anh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1303 Nguyễn Kim Trọng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1304 Nguyễn Cứ(Dụng)  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1305 Huỳnh Nhựt  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1306 Đặng Thị Trợ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1307 Nguyễn Tà  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1308 Võ Thị Huệ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1309 VÕ THANH HUẤN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1310 Nguyễn Văn Thật  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1311 Nguyễn Tấn Hùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1312 NGUYỄN ÂN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN04

1313 Phạm Nga
 Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1314 Trần Minh Trung  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1315 Nguyễn Văn Tịnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1316 Nguyễn Lâm  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1317 Huỳnh Kim Phố  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1318 Nguyễn Lâm
 Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1319 Phan Văn Lệ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1320 Đặng Văn Dũng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1321 Nguyễn Đức Tuế  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1322 Trần Thị Của  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1323 Huỳnh Thị Nga  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1324 Nguyễn Chung  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1325 NGUYỄN CÔNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1326 NGUYỄN CHÍ THÀNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1327 LÝ VĂN HÀ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1328 Trương Thị Bê  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1329 Trần Chánh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1330 LÝ THỊ LIÊN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1331 Trương Thị Rô  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1332 Phan Văn Lệ
 Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1333 Nguyễn Bảnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1334 Nguyễn Thị Thi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1335 Nguyễn Văn Trinh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1336 Huỳnh Thị Kim Loan  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1337 Nguyễn Tích  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04



1338

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU 

NGỌC HUY

 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành Phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
SC13AN04

1339 Lê Văn Giữ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1340 PHẠM THỊ HÀO  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1341 Phan Văn Chung  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1342 Hồ Ngọc Lợi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1343 Nguyễn Chí Thành  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1344 Phan Văn Hoa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1345 Trần Thị Hon  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1346 Lý Thị Thiệt  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1347 Trần Thị Minh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1348 Phan Văn Trọng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1349 LÊ ANH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1350 PHAN VĂN PHƯƠNG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1351 Võ Thị Nhiều  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1352 Phương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1353 NGUYỄN VĂN BẰNG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1354 Phạm Viết Trung  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1355 Phan Cưng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1356 Đỗ Văn Đức  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1357 Huỳnh Duy Nhật  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1358 Trần Văn Hùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1359 Nguyễn Tèo  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1360 Lê Thị Thủy  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1361 Lương Thanh Hoàng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1362 NGUYỄN THỊ ĐÀO  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1363 Lương Công Cảnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1364 Trần Qua  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1365 NGUYỄN TƯ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1366 Huỳnh Kim Anh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1367 Trần Thị Thọ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1368 Lương Công Cảnh
 Đội 7, Xóm 1, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1369 PHAN QUỐC VƯƠNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1370 Dương Văn Thuận
    Cột  III/10 - Tịnh An 4 - Thôn Ngọc Thạch - xã 

Tịnh An - TP Quảng Ngãi
SC13AN04

1371 Nguyễn Tèo
 Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1372 Kiều Công Tịnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1373 Lý thanh Châu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1374 HUỲNH NHỨT  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1375 ĐỖ THỊ BẢY  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1376 Huỳnh Thị Minh Châu
 Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1377 NGUYỄN THỊ THẢO  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1378 Bạch Thị Thu Trinh
 Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1379 Lê Thị Trang  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1380 Trần Hoa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04



1381 PHẠM THỊ LANG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1382 Trần Đức  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1383 Nguyễn Hữu Pháp (điện đường)
 Cột III/7/3 - Tịnh An 4 - Thôn Long Bàn – xã 

Tịnh An – TP Quảng Ngãi
SC13AN04

1384 NGUYỄN VĂN KHÔI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1385 LÝ THỊ ĐẾN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1386 Hồ Ngọc Lợi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1387 Nguyễn Xí  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1388 TRẦN HỒNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1389 Võ Tấn Thiện  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1390 TRẦN THANH MINH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1391 PHẠM THỊ RI (NAM)   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1392 NGUYỄN HỢI   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1393 NGUYỄN ĐANG XUÂN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1394 NGUYỄN THỊ HƯỜNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1395 LÝ THỊ PHƯƠNG THẢO   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1396

CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI - 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN 

THÔNG FPT

Số 249 Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt 

Nam

SC13AN04

1397 TRẦN THỊ MÓT
Xóm 1, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi
SC13AN04

1398 DƯƠNG NGỌC VIỄN
Đội 7, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi
SC13AN04

1399 LƯƠNG QUỐC ĐỊNH
 Đội 10 Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, TP. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1400 Chùa Long Bàn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1401 ĐỖ VĂN LINH
Xóm 2, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi
SC13AN04

1402 NGUYỄN THỊ XÊ
Đội 5, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi
SC13AN04

1403 NGUYỄN VĂN BÉ
Đội 5, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi
SC13AN04

1404 HUỲNH DÙNG (THẮNG)
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1405 LÝ THỊ GIÁO (PHÚC)
Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1406 LÊ THỊ TUYẾT
Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1407 VÕ THANH TUẤN A
Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1408 TRẦN MẠNH ĐẠT
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1409 Hồ Thị Lại  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1410 LÊ HIỀN
Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1411 LÊ BI
Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1412 TRẦN THỊ HƯƠNG
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1413 NGÔ TẤN DŨNG

Đội 2, Thông Long Bàn, Đội 2, Thông Long Bàn, 

Xã Tịnh An, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi

SC13AN04

1414 PHẠM NAM
Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04



1415 BẠCH THỊ NỞ
Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1416 NGUYỄN VĂN HÙNG
Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1417 HUỲNH LỤA
Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1418 ĐỖ VĂN HƯỜNG
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1419 TRẦN MẠNH ĐẠT
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1420 Trần Mạnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1421 PHẠM THỊ MỸ
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1422 NGUYỄN DUY LINH
Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1423 PHẠM NGỌC ĐỨC
Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1424 LÝ VĂN MINH
Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1425 ĐOÀN VĂN PHƯỚC (TỈNH)
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1426 NGUYỄN MINH THỊNH
Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1427 TRƯƠNG LẮM
Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1428 NGUYỄN CÔNG MINH
Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1429
NHÀ SINH HOẠT THÔN 

LONG BÀN

Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1430 CHÂU VĂN XÊ
Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1431 BÙI THỊ HUỆ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1432 PHẠM THẾ HÒA
Đội 9, Thông Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1433 TRẦN VĂN TÙNG
Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1434 ĐỖ VĂN THUẬN
Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1435 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐẸP
Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1436

CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY 

DỰNG GIAO THÔNG QUẢNG 

NGÃI

Số: 27 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt 

Nam

SC13AN04

1437 Phạm Văn Hồng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1438 LÊ CHƯA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1439 Dương Đức Thạnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1440 LÝ ĐÌNH QUÁN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1441 NGUYỄN THUẬN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1442 Dương Đức Thanh
 Đội 6, Thôn Đoàn Kết, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1443 Đặng Diệu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1444 ĐẶNG VĂN CƯỜNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1445 Đỗ Văn Đức  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1446 Nguyễn Thủ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04



1447 HUỲNH LÚC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1448 Phan Thị Quyền  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1449 Đặng Bảo Quốc  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1450 Nguyễn Tấn Linh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1451 Đỗ Thị Kim Anh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1452 Huỳnh Cạn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1453 Đoàn Văn Phước  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1454

VIETTEL QUẢNG NGÃI - CHI 

NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN THÔNG 

QUÂN ĐỘI

 Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường Trần 

Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, 

Việt Nam

SC13AN04

1455 HUỲNH VĂN TÍNH
 Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1456 Huỳnh Dùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1457 Phạm Tân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1458 Nguyễn Văn Tuấn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1459 Lý Thị Tỉnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1460 Nguyễn Văn Đô  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1461 Nguyễn Qua  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1462 Dương Quốc Duy  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1463 Đặng Quốc Tiến
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1464 Huỳnh Thảo  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1465 Lê Thùy  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1466 Nguyễn Thị Kia  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1467 Trần Thị Minh Hiền  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1468 Đào Thị Ngọc Anh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1469 Lý Quốc Chinh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1470 Bùi Thị Nhị  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1471 Lý Hồng Long  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1472 Đặng Văn Châu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1473 Nguyễn Văn Công  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1474 LÊ VĂN ĐỊNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1475 Đỗ Út  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1476 ĐỖ ĐÌNH PHI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1477 HUỲNH CƯỜNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1478 Nguyễn Văn Em  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1479 Nguyễn Thị Trang
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1480 Mai Duy Thanh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1481 PHẠM VĂN LUNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1482 Lý Thái Hà  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1483 Đỗ Văn Đức  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1484 Phan Văn Đức  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1485 Trần Thị Anh Thư
 Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1486 Đỗ Phước  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1487 DƯƠNG VĂN ĐƯỜNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1488 Phan Văn Huệ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1489 MAI DUY LINH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1490 Phan Ngọc Ích  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1491 VÕ VĂN NAM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1492 PHAN CẦM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1493 Huỳnh Văn Minh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04



1494 Phan Văn Thắm  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1495 Châu Văn Xê  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1496 Võ Quang Trưởng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1497 Mai Văn Sang  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1498 NGUYỄN VĂN THANH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1499 Đố Văn Đức  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1500 Đỗ Huấn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1501 Nguyễn Thị Phương Hòa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1502 Đỗ Văn Nam  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1503 Nguyễn Thị Lệ
 Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	
SC13AN04

1504 Nguyễn Tấn Lưu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1505 Đồng Ngọc Thạo  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1506 Lý Thị Minh Thư  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1507 Huỳnh Minh Dương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1508 Dương Đình Ba  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1509 LƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1510 Nguyễn Thị Hoa
 Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1511 Nguyễn Văn Thạnh
 Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	
SC13AN04

1512 TRẦN THANH MINH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1513 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1514 Phan Đình Phùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1515 Lý Quốc Chiến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1516 Đỗ Hữu Tín  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1517 Mai Thanh Phương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1518 Đặng Cầm  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1519 Lý Văn Mẫn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1520 Nguyễn Lực  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1521 Nguyễn Văn Thôi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1522 Huỳnh Tú  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1523 Trần Văn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1524 Huỳnh Thu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1525 Nguyễn Duy Linh
  Đội 9 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1526 Lý Văn Mai  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1527 Lý Văn Mỷ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1528 HUỲNH VĂN THƯỜNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1529 Mai Thị Phụ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1530 Trần Hải  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1531 Nguyễn Thiện
  Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1532 Lý Văn Du  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1533 LÊ VĂN LUYỆN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1534 Lý Văn Lương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1535 LÝ VĂN NGHĨA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1536 Nguyễn Văn Thôi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1537 LÝ VĂN TIẾN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1538

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ 

KINH DOANH DỊCH VỤ TỊNH 

AN

 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1539 Lý Hồng Sơn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04



1540 NGUYỄN SẮC   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1541 HUỲNH TÚ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1542 TRẦN THỊ KIM TUYẾT   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1543 VÕ THỊ CAO  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1544 Trần Đình Nam  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1545 TRẦN THÁI BÌNH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1546 Lê Năng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1547 Huỳnh Văn Hòa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1548 NGUYỄN VĂN MINH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1549 Lý Thị Minh Phương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1550 Lý Văn Đông  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1551 NGUYỄN ĐÌNH THUẬT   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1552 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1553 Phan Cưng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1554

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

  Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1555 Phan Thị Trang
 Thôn Tăng Long, Xã Tịnh Long, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1556 TRẦN THỊ HỒNG HỢI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1557 Trần Ngươn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1558 NGUYỄN DUY TRINH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1559 Huỳnh Công Khai  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1560

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI (Trạm y tế 

xã Tịnh An))

  14 Phạm Xuân Hòa, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi
SC13AN04

1561 Lê Văn Dậu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1562 Phan Văn Tùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1563 ĐỖ VĂN ĐỨC   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1564 Phan Văn Hương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1565 Phan Văn Thành  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1566 NGUYỄN CÔNG THÀNH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1567 Đặng Văn Hùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1568 Lý Bảo Huy  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1569 NGUYỄN VĂN CHI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1570 HUỲNH QUANG LÂM   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1571 Nguyễn Lê Nhất
  Đội 7,thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1572 Đặng Văn Tiến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1573 Đặng Văn Phương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1574 MAI TẤN HOÀNH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1575 Phan Hữu Nghĩa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1576 Trần Bộ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1577 Mai Đình Công  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1578 LƯƠNG QUỐC VINH
  Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1579 NGUYỄN VĂN BẮC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1580 NGUYỄN THỊ HUẨN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1581 ĐỖ VĂN HƯỜNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1582 Phan Văn Sanh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1583 PHAN QUỐC VƯƠNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1584 Đỗ Phu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1585 ĐỖ TÂN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04



1586 Dương Văn Đức  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1587 NGUYỄN VĂN HIỀN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1588 PHẠM VĂN LUNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1589 Trương Đào  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1590 Đỗ Thị Tại  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1591 PHẠM VĂN LUNG
  Xã Tịnh An, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi
SC13AN04

1592 DƯƠNG THỊ VIỆT  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1593 Đỗ Văn Thường  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1594 NGUYỄN VĂN TRUNG
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN04

1595 TRƯƠNG QUANG PHƯỚC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1596 BÙI SƠN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1597 TRẦN VĂN TÂN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1598 Nguyễn Thị Thủy  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1599 Đỗ Văn Việt  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1600 Phạm Thị Thanh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1601 DƯƠNG SÔ   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1602 NGÔ THI LO  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1603 Phan Văn Hoàng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1604 Lương Công Cảnh
  Đội 7, Xóm 1, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1605 Trương Quang Ngọc  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1606 NGUYỄN VĂN TIỀN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1607 TRẦN QUANG NAM
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1608 TRẦN NHỚ   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1609 NGUYỄN THỊ DÂN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1610 Phạm Chánh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1611 NGUYỄN THỊ BẢY   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1612 NGUYỄN VĂN LINH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1613 TRƯƠNG ĐẬU  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1614 ĐẶNG VĂN TOÀN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1615 TRẦN THỊ NGUYÊN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1616 Phan Văn Hương
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1617 Nguyễn Lấm  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1618 Huỳnh Văn Đi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1619 HUỲNH THỊ LÀNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1620 PHẠM VĂN THÍCH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1621 Lê Chín  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1622 ĐỖ THỊ XUÂN HƯƠNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1623 Phạm Thị Bình  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1624 Dương Hùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1625 NGÔ TẤN HÙNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1626 LÝ THÁI HÒA
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An,TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1627 Huỳnh Văn Hường  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1628 LÝ VĂN PHÚC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1629 Huỳnh Đi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1630 LÊ TRUNG TƯỜNG
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN04

1631 TRƯƠNG THỊ MÁY  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04



1632 LÝ HÀ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1633 LÝ HỒNG KỸ   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1634 NGUYỄN MẾN EM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1635 HUỲNH THỊ LIỀN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1636 ĐỖ VĂN NAM   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1637 Huỳnh Quốc Sự
 Thôn Long Bàn Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1638 Nguyễn Thị Nhỏ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1639 Huỳnh Thị Chút
 Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1640 PHẠM NHỊ   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1641 Lý Hải  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1642 Nguyễn Hồng Sơn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1643 Phạm Thị Phương Yến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1644 Đỗ Văn Miền  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1645 Đỗ Thị Thanh Hòa
 Đội 7 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1646 Đỗ Văn Nam (Tuyến)  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1647 Huỳnh Dự  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1648 Lê Văn Biểu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1649 TRẦN MỘT TÀI
Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1650 Lê Thị Việt   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN04

1651 DƯƠNG QUANG TRUNG
 Thôn Đoàn Kết, Xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1652 HUỲNH TẤN KIỀU
    Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi 
SC13AN04

1653 Phan Ngọc Ích   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN04

1654 Đặng Hoàng Nhân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1655 Lý Tấn Lập  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1656 Nguyễn Hữu Pháp  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1657 Nguyễn Mười  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1658 Trương Quang Dũng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1659 Nguyễn Công Thành  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1660 Võ Sót  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1661 Nguyễn Văn Sơn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1662 Võ Văn Cung  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1663 TRẦN THỊ NAM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1664 LÊ THỊ THANH HƯƠNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1665 Huỳnh Thị Thung  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1666 Huỳnh Thị Tâm  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1667 PHẠM MẾN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1668 Trần Hạnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1669 Nguyễn Minh Thành  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1670 Huỳnh Thị Tâm  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1671 Phạm Thu
1/1/1967 Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN04

1672 Huỳnh Thái Sơn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1673 PHẠM THỊ TỊNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1674 TRẦN HIẾU
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1675 Trần Cải  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1676 Huỳnh Như Hoàng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1677 Trần Thị Có  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04



1678 Huỳnh Cảnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1679 NGUYỄN THỊ LỢI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1680 Trần Duy Trường  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1681 Phan Đâu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1682 PHAN VĂN THUẬN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1683 Trần Văn Lộc  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1684 Phạm Thị Cam  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1685 Lý Ngọc Hòa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1686 Dương Thị Nguyệt  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1687 Nguyễn Duy Lam  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1688 Lê Thị Tân Tuyến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1689 Huỳnh Đến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1690 Trần Văn Đông
 Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1691 Nguyễn Việt Quốc  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1692 Đặng Thị Diện  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1693 Trần Thị Mỹ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1694 Trần Văn Lụa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1695 TRẦN HƯỜNG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1696 Lý Thị Giáo  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1697 NGUYỄN THỊ LOAN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1698 TRẦN VĂN LỘC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1699 LÊ BI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1700 PHAN THẾ A  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1701 Nguyễn Minh Tây  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1702 Trương Sang  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1703 Nguyễn Ơi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1704 Trương Ngọc Minh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1705 NGUYỄN VĂN KỲ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1706 TRƯƠNG CÔNG CHUNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1707 Nguyễn Văn Thành  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1708 Huỳnh Nhỏ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1709 LÝ MINH TÂM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1710 Dương Thị Minh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1711 Lý Tặng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1712 Nguyễn Văn Tuyết  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1713 Phạm Hai  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1714 Phạm Nga (Đào)  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1715 Nguyễn Văn Bình  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1716 ĐỖ THỊ PHƯỜNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1717 Nguyễn Xuân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1718 Nguyễn Ninh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1719 NGUYỄN XANH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1720 Phạm Ngọc Bình  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1721 Nguyễn Văn Thành  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1722 Phạm Ngọc Hòa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1723 Nguyễn Văn Thành
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1724

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

 Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04



1725 HUỲNH THỊ XUÂN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1726 Nguyễn Thị Bường
  Cột  I/20 Tịnh An 4 – xã Tịnh An – TP Quảng 

Ngãi
SC13AN04

1727 Nguyễn Quýt  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1728 Nguyễn Văn Quí  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1729 Lương Ngọc Quỳnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1730 Lý Văn Mai  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1731 Phạm Thị Minh Điệp  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1732 NGUYỄN TẤN ĐẠT  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1733 Phan Thị Thân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1734 NGUYỄN ĐIỀN
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1735 NGUYỄN VĂN LANG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1736 Phan Văn Thân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1737 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1738 Lý Văn Kỳ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1739 Đặng Công  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1740 Lý Văn Ký  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1741 BÙI THỊ THU HUYỀN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1742 Lương Thị Hỏi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1743 NGUYỄN CÔNG MINH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1744 Phan Văn Thức  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1745 NGUYỄN THÀNH QUYÊN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1746 Nguyễn Tuất  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1747 Phan Thị Bích Quyên
  Cột II/13 - Tịnh An 4 - Thôn Long Bàn – xã Tịnh 

An – TP Quảng Ngãi
SC13AN04

1748 Nguyễn Thị Thành  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1749 Trần Thị Huệ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1750 Trần Một Tài  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1751 Nguyễn Minh Viễn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1752 Nguyễn Văn Nhân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1753 Trương Thị Nở  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1754 Kiều Thành  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1755 Phạm Văn Thành  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1756 TRẦN HIẾU
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1757 Phan Thị Huệ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1758 Trần Thạnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1759 Đặng Công  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1760 Lý Em  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1761 Phạm Nuôi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1762 Nguyễn Thành Tại  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1763 Lương Hùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1764 Nguyễn Biên  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1765 Phạm Tuấn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1766 Trần Một Tài  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1767 ĐỖ THI SƯƠNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1768 Lý Văn Su  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1769 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1770 Lý Thái Hòa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1771 Lương Quốc Vinh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1772 Kiều Thị Phụng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1773 Phạm Văn Đâu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04



1774 BÙI THỊ NHỚ
 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN04

1775 Trần Quang
 Cột I/18 - Tịnh An 4 - Thôn Long Bàn – xã Tịnh 

An – TP Quảng Ngãi
SC13AN04

1776 HUỲNH THỊ ĐIỆP  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1777 Trần Quang  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1778 Phạm Văn Thanh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1779 Nguyễn Công Toại  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1780 Phùng Thắng
 Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1781 Nguyễn Ngọc Thạch  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1782 Nguyễn Xuân Anh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1783 Huỳnh Phường  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1784 Lê Anh Tuấn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1785 Kiều Phi Hải  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1786 Trần Thị Thôi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1787 Trần Tự Thy
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1788 Nguyễn Mạnh Tuân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1789 Mai Tấn Duy  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1790 Mai Đình Công  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1791 PHẠM THỊ XUÂN LỘC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1792 Phạm Phúc  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1793 Lý Bích  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1794 Nguyễn Văn Tiết  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1795 Nguyễn Ngọc Ấn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1796 HUỲNH THỊ ĐIỆP  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1797 Phạm Chiến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1798 Nguyễn Văn Phương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1799 Trần Văn Liên
 Xóm 3 thôn Long Bàng, xã  Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1800 Phạm Viết Xuân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1801 Mai Văn Cảnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1802 Nguyễn Xuân Danh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1803 Mai Văn Thuần  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1804 Phạm Viết Thành
 Đội 3, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1805 NGUYỄN THỊ TRANG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1806 Đào Thị Xin  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1807 Bùi Tấn Thông  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1808 PHAN NGỌC ANH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1809 Nguyễn Tấn Hùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1810 NGUYỄN TẤN SỬ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1811 Lý Bách  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1812 Phạm Khiết  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1813 Đặng Văn Hùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1814 Nguyễn Văn Khanh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1815 Đặng Văn Dũng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1816 LÝ TRANG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1817 Kiều Tấn Quang
 Đội 1 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1818 Nguyễn Mao  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1819 KIỀU DŨNG THẮNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1820 Phạm Tấn Linh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04



1821 Nguyễn Văn Thuần  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1822 Phạm Văn Minh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN04

1823 NGUYỄN THANH TÂM
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1824 LÊ ANH
Đội 6, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN04

1825 BÙI NGỌC ẢNH
 Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN05

1826 Đặng Thứ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1827 Nguyễn Thị Thục Quyên  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1828 Lê Thị Nhựt  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1829 Nguyễn Văn Đen  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1830 Nguyễn Hương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1831 NGUYỄN ĐÌNH TÂN  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1832 Trần Nuôi  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1833 Bùi Thanh Phương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1834 Bùi Thanh Thành  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1835 Bùi Thị Kim Huệ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1836 Võ Mai Thủy  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1837 Võ Được  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1838 Kiều Thị Phước  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1839 Võ Quốc Vương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1840 Lê Thị Thôi  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1841 Bùi Thanh Bình  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1842 Lê Văn Luận  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1843 Lê Minh Châu  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1844 Võ Thị Tùng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1845 Phạm Thị Đường  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1846 Lê Văn Nga
 Đội 4 xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thach, xã Tịnh 

An, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1847 VÕ HIỆU  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1848 LÊ VĂN CÔNG  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1849 Võ Văn Ân  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1850 LÊ VĂN NGA  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1851 Võ Mai  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1852 LÝ THỊ KHÊ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1853 Võ Luyến  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1854 Võ Thanh Trọng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1855 Võ Thanh Quang  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1856 Võ Văn Tình  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1857 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1858 Nguyễn Thùy Phương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1859 Võ Thanh Vũ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1860 Võ Đại  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1861 Nguyễn Thương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1862 Võ Đại  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1863 Nguyễn Thị Thường  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1864 Võ Thanh Sơn  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1865 Trần Quang  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1866 Nguyễn Văn Đen
 Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1867 TIÊU THỊ ÁI LIÊN  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1868 Nguyễn Khương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05



1869 LÊ ĐÌNH ƠI  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1870 Võ Đình Trương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1871 Nguyễn Khương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1872 Bùi Đôn
 Trụ I/8-TBA Tịnh An 5-Xã Tịnh An- TP Quảng 

Ngãi
SC13AN05

1873 Lê Văn Nhân  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1874 Trần Thọ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1875 LÊ VĂN THIỆP  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1876 Phạm Thị Phương
 Đội 4, Thôn Ngọc Thạch Thạch, Xã Tịnh An, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1877 Lê Dung  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1878 Nguyễn Tấn  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1879 Võ Đại
 Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1880 Lý Thị Mỹ  Trụ I/13-Tân Lập, Tịnh An SC13AN05

1881 Võ Quốc Vương
 Đội 4 thôn Ngoc Thạch, xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1882 Võ Thanh Tuấn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN05

1883 PHẠM THỊ ĐƯỢC  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1884 Nguyễn Ý  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1885 Nguyễn Ý  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1886 Lê Minh Châu  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1887 TRẦN TÚC  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1888 Nguyễn Anh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1889 TRƯƠNG THỊ TRÚC
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1890 NGUYỄN THỊ DẬY  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1891 Trần Văn Thông   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1892 Trần Văn Trình  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1893 VÕ THỊ NĂNG  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1894 Võ Tấn Anh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1895 VÕ NGỌC ĐIỆP  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1896 TRẦN VĂN VINH  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1897 Phạm Thanh Lâm

 Đội 2 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành Phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Xã Tịnh An, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

SC13AN05

1898 Nguyễn Thị An  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1899 Trần Phố  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1900 Lê Ngọc Hương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1901 Lê Thị Ngọ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1902 Lê Xuân Ba  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1903 Trần Minh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1904 TRẦN VĂN VINH  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1905 Võ Đình Khẩn  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1906 Võ Văn Tam  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1907 Võ Thanh Quang
 Đội 4 thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1908 Nguyễn Thị Thúy  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1909 BÙI QUANG HƯNG
Đội 3, Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1910 NGUYỄN THỊ NHI
Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1911 Trần Quang
  Đội 4, thôn Ngọc Thach, xã Tịnh An, TP. Quảng 

Ngãi
SC13AN05



1912 LÊ VĂN THỤ
Xóm Tân Lập, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1913 HOÀNG TÈO
Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1914 VÕ VĂN ÂN
Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1915 LÊ ĐÌNH ƠI (BN)
  Thôn Ngọc Thach, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1916 LÝ THỊ KHÊ   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1917 VÕ HIỆU (BN)
  Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1918 BÙI THỊ KIM ANH.   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1919 NGUYỄN TẤN
  Đội 4, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, Thành Phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1920 VÕ VĂN HIỆP
  Đội 1, Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1921 LÊ VĂN NGA   Thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN05

1922 VÕ ĐÌNH KHẨN   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1923 Trần Văn Vinh   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN05

1924 ĐẶNG DUY LINH   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN05

1925 Võ Đại
 Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1926 NGUYỄN THẾ DŨNG
Đội 4, Đội 4, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN05

1927 Nguyễn Tấn  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1928 Bùi Thị Thơi  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1929 Bùi Quang Hưng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1930
UBND XÃ TỊNH AN (NHÀ 

CHỐNG LŨ)

 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

1931 Nguyễn Nhất Linh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1932 Phạm Thanh Lâm  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1933 Bùi Xuân Mai  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1934 PHẠM LỆ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1935 Nguyễn Thuần  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1936 Nguyễn Đức  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1937 Bùi Xuân Thời  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1938 Nguyễn Văn Huynh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1939 Nguyễn Thị Kiều  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1940 Bùi Xuân Thời  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1941 Lê Phú Quý  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1942 Nguyễn Biên  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1943 Nguyễn Kim Hồng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1944 Kiều Công Tịnh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1945 Nguyễn Thị Mai (tên cũ Khai)  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1946 Nguyễn Văn Thanh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1947 Huỳnh Thị Đáo  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1948 Huỳnh Tấn Đáp  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1949 Nguyễn Sơn Tùng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1950
TRƯỜNG MẦM NON TỊNH 

AN (An Phú)
 Xã Tịnh An ,TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN06

1951 Phạm Đình Tuấn  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1952 Phạm Có  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1953 Kiều Thị Hường  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1954 Kiều Xây  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06



1955 Nguyễn Văn Thơm  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1956 Phạm Bồng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1957 Phạm Công Đoàn  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1958 Kiều Cang  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1959 Phạm Thị Tỉnh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1960 Phạm Thanh Dũng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1961 Kiều Khiêm Việt  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1962 Nguyễn Hồng Ninh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1963 Kiều Thị Mai Huyền  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1964 Kiều Cang  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1965 Kiều Công Thịnh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1966 Kiều Phi Hữu  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1967 Kiều Lại  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1968 Kiều Công Thịnh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1969 Phan Tự (Chiếu sáng công cộng)  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN06

1970 Kiều Công Tịnh
  Đội 2, Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

1971 Phan Tự  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1972 Nguyễn Trung Nam  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1973 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

1974 Nguyễn Quốc Hiếu  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1975 Phan Mai  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1976 Phạm Quỳnh (Chùa)
 Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN06

1977 Nguyễn Hoài An  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1978 Nguyễn Xuân Thảo  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1979 Phạm Thị Hữu  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1980 Phan Văn Lợi  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1981 Nguyễn Nhất Linh
 Đội 2 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

1982 Nguyễn Thanh Đạt  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1983 Phạm Thanh Dũng
 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN06

1984 NGUYỄN VĂN THƠM
 Đội 2 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

1985 Bùi Văn Rơi  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1986 Nguyễn Bính  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1987 Trần Thị Mỹ Phương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1988 Hà Minh Lợi
 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN06

1989 Nguyễn Văn Anh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1990 Nguyễn Sơn Tùng
 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN06

1991 Phạm Thảng
 Đội 2 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

1992 Nguyễn Thị Lệ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1993 Nguyễn Văn Bình  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1994 Nguyễn Đơm  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1995 Nguyễn Ngọc Thương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1996 Nguyễn Văn Hoan  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1997 Nguyễn Văn Phụng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

1998 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN06



1999 Nguyễn Văn Anh
 Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2000 Trần Thị Bích Linh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2001 Nguyễn Chúc
 Đội 2 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2002 Trần Văn Hòa  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2003 Nguyễn Chúc  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2004 Nguyễn Hoài An
 Thôn An Phú,  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN06

2005 Phạm Công Đoàn
 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN06

2006 Nguyễn Thị Xí  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2007 Nguyễn Thị Xuân  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2008 Huỳnh Văn Minh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2009 Trần Thái Bình  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2010 Nguyễn Thành  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2011 Hà Minh Lợi  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2012 Nguyễn Quốc Trung  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2013 Bùi Tấn Hoàng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2014 Bùi Cam  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2015 Nguyễn Văn Long  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2016 Nguyễn Thị Mai  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2017 Phạm Quỳnh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2018 Phạm Ngân  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2019 Bùi Đôn  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2020 Phạm Long Quang  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2021 Kiều Thị Phương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2022 Lê Đông Kiệt  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2023 NGUYỄN MINH BÌNH   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2024 PHAN HỒNG NAM   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2025

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

  Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2026 KIỀU CANG   Xã Tịnh An SC13AN06

2027 NGUYỄN MẠNH TUÂN   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2028 BÙI THỊ CỰU   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2029 Trần Văn Hùng   Thôn An Phú, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN06

2030 VÕ HỮU TÌNH
  Đội 1, Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2031 PHẠM HỒNG QUÂN   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2032

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

  Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2033 Bùi Nhuận  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2034 HUỲNH TẤN DƯƠNG   Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN06

2035 Nguyễn Bê   Xã Tịnh An SC13AN06

2036 BÙI VẠN HUỆ   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2037 LÊ TRẦN HOÀNG VĨNH   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2038 PHAN TÍN VŨ   Thôn An Phú, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN06

2039 Phạm Thị Tuyết   Xã Tịnh An SC13AN06

2040 NGUYỄN THẾ CẢM   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2041 PHẠM HỒNG TIẾN   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06



2042 PHẠM NUÔI   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2043 Bùi Văn Quận  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2044 Nguyễn Thành Long   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN06

2045 NGUYỄN THANH PHƯƠNG
Đội 2 Thôn Ân Phú, xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2046

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 

KHU VỰC 2 - VIỄN THÔNG 

QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH 

VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Lô 1,  Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh 

Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt 

Nam

SC13AN06

2047 LÊ TRUNG THỨC
Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN06

2048 TRẦN THỊ HOA
Đội 1, Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2049 TRẦN KỲ VĨ
Đội 1, Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2050 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
Đội 2, Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2051 Bùi Thị Thùy   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2052 NGUYỄN THỊ KIM CÚC   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2053

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

 Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2054 BÙI THỊ TRÀ GIANG   Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2055 Nguyễn Thanh Tuấn  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2056 Trần Hồng Lĩnh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2057 Phạm Thị Nguyện  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2058 Bùi Văn Thới  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2059 Tiêu Thị Ái Liên  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2060 Nguyễn Thiện Thuật  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2061 Phạm Thị Lệ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2062 TRẦN VĂN TRÍ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2063 Kiều Đình Nhuận  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2064 Trần Kiển  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2065 Trần Thanh Tâm  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2066 Phạm Thảng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2067 Bùi Thị Tuyết  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2068 Bùi Thị Tiếng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2069 Nguyễn Bê  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2070 Phạm Hồng Hưu  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2071 Nguyễn Thị Phép  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2072 Nguyễn Hữu Ích  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2073 Phạm Văn Phú  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2074 Nguyễn Thị Minh Thư  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2075 Phạm Quốc Kỳ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2076 Bùi Thị Phương Thảo
 Đội 1, Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2077 Lê Hòa  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2078 Bùi Thị Phượng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2079 Nguyễn Thị Xin  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2080 Kiều Thị Hà  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2081 Bùi Thị Liễu  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2082 Phạm Thị Kim Đồng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06



2083 Lê Đình Tố  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2084 Phạm Thị Bông  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2085 Võ Đình Dũng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2086 Nguyễn Bảy  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2087 Nguyễn Thanh Phong (Em)  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2088 Nguyễn Minh Luyến  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2089 Nguyễn Văn Minh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2090 Nguyễn Thanh Phong
 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN06

2091 Bùi Văn Bông  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2092 Trần Anh Tuấn  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2093 Bùi Thanh Nhị  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2094 Trần Đình Tân  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2095 Nguyễn Thân (Đựng)  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2096 Bùi Thị Tựu  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2097 Trần Văn Hùng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2098 Võ Kính  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2099 Lê Thị Xuân Phương
 Đội 1, Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2100 Trần Đình Anh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2101 Nguyễn Minh Nga  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2102 Trần Thị Thu Ba  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2103 Phạm Tấn Tâm (Vinh)  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2104 Kiều Thị Nguyệt Nga  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2105 Phạm Đình Trung  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2106 Phạm Dân  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2107 Nguyễn Đức Trí  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2108 Phạm Thị Bích Vân  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2109 Bùi Quang Sanh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2110 Nguyễn Đức Độ
 Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN06

2111 Nguyễn Thị Hương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2112 Nguyễn Đức Độ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2113

VIETTEL QUẢNG NGÃI - CHI 

NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN THÔNG 

QUÂN ĐỘI

 Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường Trần 

Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, 

Việt Nam

SC13AN06

2114 NGUYỄN NGỌC CHƯA  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2115 Nguyễn Ngọc Chưa  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2116 Phan Thị Kim Ánh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2117 Kiều Thị Theo  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2118 Hồ Thị MInh Nguyệt  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2119 TRẦN VĂN THỨC  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2120 Phan Thị Điền  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2121 Phan Thành Châu  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2122 Phan Hồng Quân  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2123 Lê Văn Ất
 Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2124 Phạm Lệ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2125 Võ Đại Loan  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2126 Đồng Lương Cúc  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2127 Đồng Chí Thanh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2128 Lê Văn Kiệt  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2129 Từ Mỹ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06



2130 Phạm Ban  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2131 Lê Thị Nhẹ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2132 Nguyễn Phan Hiến
 Đội 1, Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2133 Trần Văn Thạch  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2134 Nguyễn Xuân Mỹ  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2135 Trần Văn Thạch  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2136 Lê Thị Diệu Hằng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2137 Huỳnh Văn Bình  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2138 Nguyễn Ngọc Phi  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2139 Từ Văn Thiện
 Trụ II/9-TỊNH AN 6-THÀNH PHỐ QUẢNG 

NGÃI
SC13AN06

2140 Phạm Mãi  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2141 Võ Văn Đoàn  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2142 Đặng Thị Quế  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2143 Võ Hữu Tình  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2144 Võ Văn HIệp
 Đội 1, Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2145 Phạm Thị Toàn  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2146 Từ Văn Thoàn  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2147 Lê Đông Sanh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2148 Lê Thị Đi
 Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, 

TỉnhQuảng Ngãi.
SC13AN06

2149 Võ Văn Thuận  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2150 Phạm Duy Đô  Cột II/9 Tịnh An 6 Xã Tịnh An TP Quảng Ngãi SC13AN06

2151 Võ Thị Đây  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2152 Trần Văn Thành  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2153 Trần Văn Thuấn  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2154 Bùi Tiến Anh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2155 Bùi Văn Quận
 Đội 1 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2156 Bùi Công Bằng  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2157 Bùi Tỏi  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2158 Bùi Tỏi  Cột II/2 Tịnh An 6, Xã Tịnh An TP Quảng Ngãi SC13AN06

2159 Bùi Quốc Tín  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2160 Bùi Ngọc Ảnh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2161 Nguyễn Thùy Phương  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2162 Bùi Sỏi  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2163 Nguyễn Minh Cảnh  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2164 Bùi Thị Phượng
 Cột I/11/6 Tịnh An 6, Xã Tịnh An TP Quảng 

Ngãi
SC13AN06

2165 NGUYỄN MINH THUẬN
Đội 1, Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2166 NGUYỄN THỊ TÍNH
Đội 15, Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2167 PHAN THÀNH CHÂU
Đội 1, Thôn Ấn Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2168 NGUYỄN KHÔI  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN06

2169 LÊ TRƯỜNG HẬU
Đội 1, Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2170 NGUYỄN MINH CHÂU
Đội 1, Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2171 VÕ QUỐC VIỆT
Đội 1, Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06



2172 PHẠM NGỌC THANH
Đội 1, Thôn An Phú, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2173 KIỀU TẤN QUANG
Đội 1, Thôn Ân Phú, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN06

2174 TRẦN VĂN THẠCH
 Thôn An Phú, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN06

2175 HUỲNH VĂN CẢNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2176 Huỳnh Thị Hoa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2177 Nguyễn Hân
 Cột  I_II/1 - Tịnh An 7 - thôn Long Bàn - xã Tịnh 

An - TP Quảng Ngãi
SC13AN07

2178
TRƯỜNG MẦM NON TỊNH 

AN

 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2179 NGUYỄN TẤN PHÚC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2180 Huỳnh Khác  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2181 PHẠM VIẾT HOÀNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2182 Phan Văn Tùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2183 Lý Tài  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2184 NGUYỄN VĂN MẠNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2185 TRẦN THỊ HOA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2186 Nguyễn Thị Lệ Thu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2187 NGUYỄN ĐỖ SANG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2188 LÊ VĂN DŨNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2189 PHẠM DUY NHẬT
 Đội 6, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2190 Phan Đình Sanh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2191 PHÙNG THỊ BA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2192 HUỲNH NGỌC CẦU  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2193 HUỲNH THANH DUY  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2194 HUỲNH LỊCH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2195 TRẦN ĐỨC HỮU  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2196 Phạm Công
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2197

TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI 

MOBIFONE MIỀN TRUNG – 

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

VIỄN THÔNG MOBIFONE

 Đường số 2, KCN Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Q. 

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, VN
SC13AN07

2198 Võ Thanh Tâm  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2199 TRƯƠNG TẤN SỸ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2200 HUỲNH NGỌC THẮNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2201 Hà Minh Đích  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2202 Phan Văn Tấn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2203 BÙI NGỌC CẦU  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2204 TRẦN VINH
 Thôn Long Bàn - Xã Tịnh An - TP Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2205 LÊ THỊ THU HÀ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2206 Nguyễn Tấn Đức  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2207 TRẦN KIM TUYẾN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2208 Phạm Ngọc Lợi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2209 BẠCH THỊ LANG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2210 HUỲNH DUY NGA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2211 Bùi Thị Bông  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2212 Trần Thị Mai
 Đội 6 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07



2213 TRẦN TẤN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2214 Trần Thị Trí  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2215 LƯƠNG ĐÌNH TRI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2216 Nguyễn Ngọc Tiến
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2217 TRẦN VINH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2218 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2219 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2220 TRẦN HUY HOÀNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2221 NGUYỄN XUÂN LỘC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2222 TRẦN THỊ KIM NGỌC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2223 NGUYỄN THỊ LIÊN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2224 Trịnh Thị Ai  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2225 Trần Văn Thành  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2226 Trần Công Huy  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2227 Phan Văn Lộc  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2228 LÝ THỊ TĂNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2229 Nguyễn Thị Mô  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2230 Trần Anh Vũ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2231 NGUYỄN THỊ MÔ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2232 NGUYỄN TRÍ NHÂN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2233 Trần Khương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2234 Nguyễn Ngọc Tiến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2235 Nguyễn Ký  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2236 Nguyễn Tấn Thảo
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng  Ngãi.
SC13AN07

2237 NGUYỄN LỘ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2238 LÊ PHÚC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2239 NGUYỄN ĐÌNH LỘC
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng  Ngãi.
SC13AN07

2240 NGUYỄN THỊ HẠNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2241 NGUYỄN ĐÌNH LỘC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2242 PHẠM VIẾT TÙNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng  Ngãi
SC13AN07

2243 Nguyễn Đình Sỹ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2244 Lê Phước  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2245 Nguyễn Thanh Sơn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2246 LÊ THỊ THANH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN07

2247 Phan Thị Hoa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2248 Huỳnh Thị Thoảng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2249 PHẠM THỊ TỰ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2250 NGUYỄN THỊ TỐ NGA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2251 NGUYỄN NAM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2252 TRƯƠNG KÉT  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2253 Lê Thị Ít  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2254 Trương Thế Vỹ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2255 NGUYỄN LƯU  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2256 Bùi Thị Bông  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2257 TRƯƠNG THẾ HOANH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2258 Bùi Thị Thu Ánh
 Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2259 TRƯƠNG TÀI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07



2260 NGUYỄN TẤN THANH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2261 NGUYỄN THỊ TỐ NGA
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2262 TRƯƠNG THẠNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2263 PHẠM THỊ MAI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN07

2264 Huỳnh Văn Hùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2265 NGUYỄN THANH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2266 Nguyễn Thanh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2267 PHẠM BÊN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN07

2268 Nguyễn Thị Mỹ Liên  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2269 Nguyễn Lưu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2270 Phạm Tấn Hoàng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN07

2271 Nguyễn Trí  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2272 Trần Xuân Lang  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2273 PHẠM TẤN PHÔ
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2274 Trần Xuân Hải  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2275 PHẠM TẤN PHÔ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN07

2276 Nguyễn Thị Lượng
 Trụ II/9/5A Tịnh An 7 Xã Tịnh An TP Quảng 

Ngãi
SC13AN07

2277 ĐÀO HỮU NGHĨA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN07

2278 Lương Thế Vị  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2279 BÙI THỊ KIM TUYẾN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2280 Nguyễn Văn Thạnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2281 Nguyễn Thị Thu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2282 NGUYỄN TRỢ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2283 Lương Tấn Phục  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2284 NGUYỄN THANH QUANG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2285 Nguyễn Trợ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2286 TRẦN THỊ HOA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2287 LÊ QUANG VIỆT  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2288 Lương Toàn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2289 Phạm Công  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2290 NGUYỄN TẤN HÙNG  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi SC13AN07

2291 NGUYỄN MINH QUANG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2292 PHẠM VIẾT TÙNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2293 NGUYỄN DŨNG NAM   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2294 DƯƠNG VĂN THUẬN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2295 BẠCH VĂN TRÀ   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2296 Ngô Đức Khải   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN07

2297 BÙI THỊ THANH TRÀ   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2298 NGUYỄN ĐÌNH HOÀ   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2299 VÕ THỊ LỘC   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2300 LƯƠNG THANH LIÊM
Xứ Đồng Mương Rò, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh 

An, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2301 LÊ THÀNH CẨM
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2302 TRẦN NGỌC LƯƠNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2303 NGUYỄN HƯỜNG
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2304 NGUYỄN TRÍ
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2305 TRẦN THỊ THÚY HẰNG
Thôn Long Bàn,  Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi
SC13AN07



2306 TRẦN VINH
Xóm 1  thôn Long Bàn, xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2307 ĐÀO HỮU NGHĨA
Đội 7,  thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng 

Ngãi.
SC13AN07

2308 ĐOÀN VĂN MƯỜI
Đội 6, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  

Ngãi.
SC13AN07

2309 PHAN VĂN TẤN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng  Ngãi.
SC13AN07

2310 BÙI MINH HÙNG
Đội 6, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  

Ngãi.
SC13AN07

2311 NGUYỄN THỊ THU NHUNG
Đội 6, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  

Ngãi.
SC13AN07

2312 NGÔ TẤN EM   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2313 TRẦN THÀNH ĐẠT Thôn Long Bàn,  xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN07

2314 TRẦN ĐỨC THUẬN
Đội 8, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  

Ngãi.
SC13AN07

2315 VÕ THẾ QUANG
Đội 6, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  

Ngãi.
SC13AN07

2316 LIÊN VĂN BẢO
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2317 ĐÀO TRỌNG DŨ
Xóm 1, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2318 BÙI THỊ TÂN (LIÊN)
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2319 LÊ MINH HOÀNG
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2320 Trương Mên
 Đội 10, An Đạo, Xã Tịnh Long, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2321 NGUYỄN VĂN PHÚ
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2322 NGUYỄN VĂN HÀ
Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2323 NGUYỄN THANH QUANG
Đội 6, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2324 NGUYỄN QUỐC HẢI
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
SC13AN07

2325 TRẦN MẠNH ĐẠT
Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2326 PHẠM CÔNG
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2327 PHẠM NGỌC THỨC
Đội 1, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2328 Nguyễn Hội
 Cột  II/9/2 Tịnh An 7, Thôn Long Bàn – xã Tịnh 

An – TP Quảng Ngãi
SC13AN07

2329 PHAN VĂN THUẬN
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2330 NGUYỄN VĂN BÂN
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2331 ĐẶNG HỮU TIẾN
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2332 NGUYỄN MINH TỨ
Xóm 1, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2333 LÝ HỒNG SƠN
Xóm 1, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07



2334 NGUYỄN VĂN PHÚ
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2335 PHAN VĂN LỘC
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2336 TRẦN THỊ MINH SA   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2337 NGUYỄN THANH DUY   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2338 HUỲNH CHÂU  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2339

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

  Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2340 TRẦN THỊ HỒNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2341 Nguyễn Hữu Kỳ
  Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2342 ĐỖ THỊ KIM ANH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2343 BÙI VĂN SỎI   Xã Tịnh An SC13AN07

2344 HUỲNH HẢI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2345 Trần Thanh Hường
  Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2346 TRƯƠNG THỊ DỮ   Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN07

2347 NGUYỄN QUANG NGỌC   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2348 LƯƠNG VĂN THANH   Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi SC13AN07

2349 NGUYỄN THANH SƠN
  Đội 6, thôn Long Bàn, xã Tịnh An, TP. Quảng 

Ngãi
SC13AN07

2350 NGUYỄN THỊ MY   Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN07

2351 Nguyễn Hội  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2352 Lê Cao Trung   Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN07

2353 Phan Trưởng   Thôn Long Bàn, Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN07

2354 DƯƠNG VĂN THANH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2355 BÙI ĐỨC SƠN   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2356 HUỲNH THỊ CAM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2357 PHẠM NGỌC VINH   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN07

2358 NGUYỄN THỊ NHỊ   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2359 Phạm Thị Xuân Vui  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2360 NGUYỄN THÀNH VIỆT  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2361 Nguyễn Duẫn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2362 NGUYỄN TÂM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2363 PHẠM VĂN PHÚ   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2364 PHẠM THỊ PHƯỢNG   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2365 PHAN VĂN LỘC   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2366 NGUYỄN THỊ LÂU  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2367 Lê Vân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2368 Phạm Trung Đông  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2369 NGUYỄN THỊNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2370 Lương Minh Trí  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2371 Đỗ Ban  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2372 BÙI THỊ KIỀU THU  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2373 BÙI ĐỨC CƯỜNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2374 Bùi Đức Sơn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2375 NGUYỄN HỢI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2376 Trần Đậu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2377 Phan Ngọc Anh
 Cột I/6/6 -Tịnh An 7 - Thôn Long Bàn - xã Tịnh 

An - TP Quảng Ngãi
SC13AN07

2378 PHẠM VĂN PHÚ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07



2379 Đỗ Ban
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2380 Đỗ Thời  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2381 Huỳnh Thị Kim Anh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2382 PHÙNG THỊ HỒNG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2383 NGUYỄN HỢI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2384 LÊ THỊ NĂNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2385 Trần Văn Cảnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2386 LƯƠNG TẤN HÙNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2387 NGUYỄN TẤN THANH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2388 TRẦN ĐỨC TỊNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2389 VÕ THANH TUẤN A  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2390 NGUYỄN THỊ NGÃI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2391 BÙI ĐỨC THÁI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2392 NGUYỄN THỊ HỒNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2393 BẠCH VĂN TRÀ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2394 Nguyễn Trung Châu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2395 Lê Văn Bình  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2396 NGUYỄN SƠN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2397 ĐINH LÊ MINH PHỤNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2398 Phạm Công  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2399 Đặng Tròn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2400 Nguyễn Hiếu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2401 NGUYỄN VĂN HƯƠNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2402 Bạch Thị Thanh Nga  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2403 Nguyễn Đình Ân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2404 NGUYỄN THỊ HOA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2405 Trần Thanh Hường  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2406 Phan Ngọc Ninh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2407 Phan Văn Nhân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2408 Phạm Tịnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2409 TRƯƠNG MÊN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2410 Phùng Văn Tiến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2411 PHAN DUY LỘC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2412 ĐẶNG NHẤT DUY  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2413 Phùng Thanh Sang
 Đội 7, Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2414 Đặng Thị Lệ Chi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2415 DƯƠNG VĂN LUNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2416 Bùi Đức Đông  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2417 Dương Nhựt  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2418 Huỳnh Thị Của  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2419 DƯƠNG VĂN PHƯƠNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2420 Đặng Bòng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2421 Bùi Thị Tốt  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2422 LÊ THỊ SINH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2423 Huỳnh Tấn Vinh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2424 Phạm Trung Đông
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN07

2425 Huỳnh Văn Lợi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2426 Liên Văn Bảo  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2427 Huỳnh Văn Phúc  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2428 Nguyễn Hân  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07



2429 Nguyễn Hứa  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2430 Nguyễn Trí  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2431 Phan Đông
 Đội 8, Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2432 Nguyễn Hữu Phần  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2433 NGUYỄN TUẤN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2434 Nguyễn Quang Ngọc  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2435 Nguyễn Xinh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2436 PHẠM THỊ BÌNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2437 Huỳnh Văn Phương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2438 NGÔ TẤN EM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2439 Phan Văn Sanh
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng  Ngãi.
SC13AN07

2440 Huỳnh Văn Hương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2441 Nguyễn Văn Em
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2442 Nguyễn Thế Hồng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2443 PHÙNG DUY CẢNH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2444 Trần Đức Thuận  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2445 PHAN NGỌC ANH
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng  Ngãi.
SC13AN07

2446 PHẠM VĂN DŨNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2447 Trần Thị Phúc Viên
 Đội 6, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN07

2448 PHÙNG DUY CẢNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2449 NGUYỄN NGHĨA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2450 PHẠM VIẾT TÙNG
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng  Ngãi.
SC13AN07

2451 Đinh Thị Ba
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng  Ngãi.
SC13AN07

2452 Phùng Văn Tiến
 Đội 7, Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2453 Huỳnh Chanh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2454 HÀ THỊ THU LÂM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2455 LÝ THỊ TỊNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2456 NGUYỄN DÂN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2457 Nguyễn Ngọc Hiên  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2458 NGUYỄN DÙNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2459 Huỳnh Dự
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2460 HUỲNH KIM HỒNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2461 Phạm Tắc
 Cột  I/3 - Tịnh An 7 - thôn Long Bàn - xã Tịnh An 

- TP Quảng Ngãi
SC13AN07

2462 NGUYỄN HỌP  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2463 BÙI THỊ TRÒN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2464 LÊ ĐÌNH THUẬT  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2465 TRƯƠNG QUANG TRUNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2466 LÊ TÚ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2467 Dương Tung  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2468 PHAN HỞI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2469 DƯƠNG QUỐC VŨ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2470 HUỲNH VĂN BIẾT  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2471 Lê Viết Khánh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07



2472 Nguyễn Luận  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2473 TRẦN QUÝT  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2474 Lê Dũng Đạt
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2475 Nguyễn Quốc Vịnh
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2476 Nguyễn Ngọc Liền  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2477 Nguyễn Ngọc Thanh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2478 TRẦN ĐỨC TỊNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2479 Trần Đức Tính  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2480 TRẦN HỮU KHOA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2481 NGUYỄN QUỐC SƠN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2482 Trần Thị Mai  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2483 Lương Văn Thanh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2484 LƯƠNG VĂN THÀNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2485 Lương Thị Sáu  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2486 LÊ DŨNG ĐẠT  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2487 Dương Văn Thuận  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2488 Trần Thị Bê
 Đội 7, Thôn Uy Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2489 Lương Văn Tùng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2490 PHẠM THỊ ĐÁNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2491 PHẠM VIẾT SÔ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2492 TRẦN THỊ NHƠN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2493 NGUYỄN VĂN PHÚ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2494 TRẦN THỊ TUYẾT  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2495 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2496 Huỳnh Văn Quang  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2497 BÙI THANH PHÚC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2498 NGUYỄN THỊ HUÊ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2499 HUỲNH KIM ANH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2500 Nguyễn Hồng Đức  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2501 LÊ THỊ MAI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2502 Phạm Thị Hương  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2503 Huỳnh Văn Đồng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2504 BÙI VẠN HUỆ
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2505 NGUYỄN DUY LAM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2506 TÔ HUY  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2507 TRẦN VĂN MINH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2508 NGUYỄN VĂN VINH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2509 BÙI VẠN HUỆ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2510 HUỲNH THỊ NGA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2511 Nguyễn Quốc Hải  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2512 Nguyễn Hữu Sự  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2513 NGUYỄN PHÚC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2514 PHẠM THỊ BIA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2515 Phạm Vinh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2516 Nguyễn Lể  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2517 Lương Tấn Minh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2518 PHẠM VĂN PHÚ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2519 NGUYỄN XUÂN NAM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07



2520 PHẠM PHÚC
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng  Ngãi
SC13AN07

2521 VÕ ĐÌNH VÂN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2522 Trần Đức Thắng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2523 VÕ THỊ NĂM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2524 BÙI ĐỨC THỌ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2525 NGUYỄN VĂN GIÁO  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2526 NGUYỄN ĐÌNH TRỈ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2527 NGUYỄN ĐỨC THẮNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2528 NGUYỄN THỊ MAI LIÊN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2529 Nguyễn Văn Quyền  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2530 Nguyễn Văn Hoàng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2531 PHẠM PHÚC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2532 PHẠM VĂN HỘI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2533 NGUYỄN VĂN PHÚC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2534 Nguyễn Văn Nhật  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2535 Nguyễn Văn Quang  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2536 NGUYỄN VĂN NAM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2537 Trương Thị Dữ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2538 NGUYỄN VĂN BẰNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2539 NGUYỄN VĂN NGUYÊN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2540 TRẦN THỊ DIÊN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2541 PHẠM BÊN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2542 Nguyễn Minh Tiết  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2543 Huỳnh Văn Đồng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2544 Lê Dũng Đạt
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2545 Đặng Tròn
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2546 NGUYỄN VĂN KỲ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2547 Trần Mạnh Đạt  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2548 Nguyễn Văn Khôi
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2549 NGUYỄN THỊ NGUYỆT  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2550 Nguyễn Văn Khôi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2551 NGUYỄN VĂN SƠN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2552 Nguyễn Thị Thời  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2553 Trần Thanh Trang  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2554 PHÙNG TẤN TƯỜNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2555 NGUYỄN QUANG LÂM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2556 Phùng Văn Tiến  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2557 Lê Thị Cường  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2558 LÊ THỊ DŨNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2559 PHẠM THỊ TÀI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2560 ĐÀO HỮU NGHĨA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2561 Đỗ Trọng Vinh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2562 LÊ THỊ ĐẾN  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2563 Nguyễn Phi  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2564 HUỲNH THỊ TÚC  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2565 Nguyễn Quốc Sơn
 Cột II/9/3 Tịnh An 7, Thôn Long Bàn,  Xã Tịnh 

An TP Quảng Ngãi
SC13AN07



2566 NGUYỄN BẢY
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2567 Huỳnh Kim Anh
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2568 Huỳnh Thị Thúy Ánh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2569 Huỳnh Thái Sơn  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2570 Huỳnh Luận  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2571 Huỳnh Dũng
 Đội 6, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2572 Nguyễn Văn Lễ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2573 TRẦN THỊ HẬU  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2574 Lê Thị Định
 Đội 6, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2575 Võ Thị Tám  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2576 HUỲNH DŨNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2577 Nguyễn Thị Lý  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2578 BÙI VĂN TÂM  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2579 Huỳnh Nhuận  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2580 Phạm Thị Vui  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2581 Huỳnh Thanh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2582 NGUYỄN THỊ THUẦN
Đội 6, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2583 Nguyễn Thị Thu An
 Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	
SC13AN07

2584 Nguyễn Hữu Thịnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2585 Trương Văn Cam  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2586 TRẦN MẠNH HÙNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2587 Dương Bước  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2588 PHAN THỊ HỒNG HẠNH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2589 Trần Vinh Quang  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2590 Nguyễn Quang Giới
 Đội 8, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2591 Dương Tung  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2592 NGUYỄN THỊ KIM KHÔI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2593 Huỳnh Văn Vỹ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2594 Nguyễn Xinh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2595 Kiều Thị Thúy Hằng  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2596 NGÔ TẤN ANH  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2597 NGUYỄN VIẾT BẢO  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2598 PHẠM VIẾT VŨ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2599 KIỀU THỊ THÚY HẰNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2600 Nguyễn Đình Thoại  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2601 TRẦN HẢI  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2602 ĐẶNG THỊ HOA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2603 Trần Thuyền  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2604 LÊ THỊ HÀ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2605 Nguyễn Thị Lực  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2606 NGUYỄN HỮU KỲ  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2607 HUỲNH CHẾ KHA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi. SC13AN07

2608 LÊ HOÀNG PHÚC
 Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Huyện Sơn 

Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2609 NGUYỄN TRỊNH
Xóm 1, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07



2610 LƯƠNG VĂN THANH
Đội 7, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN07

2611 NGUYỄN VĂN THẠNH
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2612 BẠCH VĂN HÀ
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2613 VÕ THỊ MINH
 Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2614 LÝ VĂN ĐIỀU
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2615 NGUYỄN VĂN BÂN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2616 Nguyễn Cao Miền
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2617 Nguyễn Thành Trung
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2618 TRẦN CÔNG ĐÂY
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2619 Nguyễn Thị Hay
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2620 PHẠM THỊ BỒNG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2621 Nguyễn Sắc
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2622 NGUYỄN BẢY KHOA  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN08

2623 Trịnh Hùng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2624 Nguyễn Thị Nựu
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2625 NGUYỄN HỮU NGHĨA
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2626 BÙI VĂN THỜI
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2627 ĐẶNG THÊM
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2628 VÕ XONG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2629 Võ Văn Dung
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2630 VÕ THỊ XUI
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2631 Võ Đình Vương
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2632 NGUYỄN SƠN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2633 Nguyễn Đức Hưng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2634 TRẦN THƠ
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2635 NGUYỄN HỒNG NHÂN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2636 Trần Hùng
 Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08



2637

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

 Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2638 Trần Văn Thành  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN08

2639 Nguyễn Tấn Sử
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2640 Nguyễn Tịnh
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2641 NGUYỄN THANH BÌNH
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2642 Đỗ Văn Tịnh
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN08

2643 Huỳnh Hiệu
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2644 BẠCH THỊ NỞ
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2645 NGUYỄN THÁI SƠN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2646 VÕ THỊ Y
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2647 ĐẶNG THỊ TRI
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2648 NGUYỄN THANH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2649 Nguyễn Ngọc Lâm
 Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2650 Trần Minh Triều
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2651 PHAN THỊ NGA (Quyên)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2652 NGUYỄN LÁNG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2653 HUỲNH VĂN THỜI
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2654 Nguyễn Thị Huệ  Cột I/15 Tịnh An 3, Xã Tịnh An TP Quảng Ngãi SC13AN08

2655 Nguyễn Văn Đông
 Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2656 TRẦN TIẾN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2657 TRẦN VIỆT NAM
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2658 ĐỖ VĂN TỊNH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2659 Đỗ Lên
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2660 Đỗ Văn Cũng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2661 Lý Hữu Trí
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2662 Nguyễn Xuân
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2663 Nguyễn Thư
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08



2664 Phùng Xuân Thọ
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2665 Lê Văn Lập  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN08

2666 LÝ HỮU TRÍ
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2667 Lê Thanh
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2668 Huỳnh Hiệu
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2669 HUỲNH QUẢ
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2670 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2671 NGUYỄN SÓT
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2672 Nguyễn Kim
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2673 Mai Tấn Diệu
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2674 Mai Đình Công
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2675 Huỳnh Thị Năm
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2676 Nguyễn Kim Liên
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2677 Lương Thanh Liêm
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2678 PHẠM NGA
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2679 Phùng Dự
 Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2680 Mai Đi
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2681 NGUYỄN VĂN THÀNH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2682 NGUYỄN THỊ TÂN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2683 Nguyễn Thị Tàu
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2684 Lê Lợi
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2685 Nguyễn Thị Mốt
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2686 Nguyễn Hải Định
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2687 Trần Dũng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2688 Nguyễn Hải
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2689 Phạm Thị Bích Liên
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2690 Lương Quang Chung
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08



2691 NGUYỄN LŨY
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2692 PHẠM TRIỀU
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2693 Lê Nhất
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2694 PHẠM HÒA
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2695 PHẠM HÒA
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2696 HUỲNH CÔNG VANG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2697 PHẠM HÒA
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2698 PHẠM THỊ BẰNG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2699 VÕ THỊ THU NĂM
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2700 HUỲNH KIM CẢM
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2701 Lê Giận
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2702 HUỲNH KIM CẢM
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2703 PHẠM BIÊM
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2704 PHẠM VIẾT TÁM
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2705 NGUYỄN THỊ DIỄM
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2706 Võ Sót
 Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN08

2707 Phạm Thị Nhiều
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2708 PHẠM VIẾT PHÚC
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2709 HUỲNH THỊ HỒNG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2710 PHẠM VIẾT MỰC
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2711 PHẠM HỒNG DÂN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2712 PHẠM VĂN THANH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2713 Nguyễn Ngoãn (Dưỡng)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2714 TRẦN HỒNG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2715 PHẠM TÂN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2716 NGUYỄN THÂN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2717 PHẠM HẾT
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08



2718 NGUYỄN TÌNH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2719 MAI THỊ ĐI (Phú)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2720

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG 

THÀNH

Đội 5, Thôn Phước Lộc Đông, Xã Tịnh Sơn, 

Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi,Việt Nam
SC13AN08

2721

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY LẮP 

PHƯỚC THÀNH

301 Trần Quang Khải, Phường Chánh Lộ, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
SC13AN08

2722 LÂM VĂN VIỄN
Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2723 PHAN XUÂN HÙNG (MẠNH)
Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2724 NGUYỄN THỊ HOANH
Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2725 MAI TRƯỜNG THUẬN
Đội 13, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2726 Liên Văn Như  Thôn Tân Mỹ - xã Tịnh An - TP Quảng Ngãi  SC13AN08

2727 PHẠM THỊ HỒNG
Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2728 BẠCH VĂN MAI
Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2729 NGUYỄN PHÚC SƠN
Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2730 BÙI VĂN THỜI
Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2731 PHAN THỊ NỌ
Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2732 PHẠM VIẾT TỊNH
Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2733 PHẠM THỊ CẢNH
Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2734 PHAN VĂN SÔ
Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2735 PHẠM THỊ TRÀ
Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2736 HUỲNH THÁI DƯƠNG

Xóm Vĩnh Long, Xóm Vĩnh Long, Thôn Ngọc 

Thạch, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi

SC13AN08

2737 NGUYỄN ĐÌNH TÂM
Đội 11, Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2738 NGUYỄN THỊ LANG

Xóm Vĩnh Long, Xóm Vĩnh Long, Thôn Ngọc 

Thạch, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi

SC13AN08

2739 TRẦN THỊ XINH
Đội 10, Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2740 NGUYỄN XUÂN BÌNH
Đội 10, Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2741 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Đội 3, Đội 3, Thôn Long Bàng, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2742 VÕ XONG
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08



2743 VÕ ĐÌNH DUY
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2744 Huỳnh Thị Hảo
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2745 HUỲNH DUY NHỰT
    Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2746 PHẠM HÒA
  Đội 11 Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, TP Quảng 

Ngãi
SC13AN08

2747 HUỲNH NGỌC TUYỂN
    Đội 5, Thôn Ngọc Thạch, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2748 Huỳnh Duy Mạnh   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN08

2749 Lê Văn Biểu   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN08

2750 PHẠM VIẾT CẢNH
    Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi
SC13AN08

2751 Nguyễn Thanh Tuấn
    Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi
SC13AN08

2752 Huỳnh Tuấn Tiệp
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2753 Trần Văn Thương
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2754 Trần Thành
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2755 Huỳnh Duy Đoàn
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2756 Huỳnh Duy Nhựt
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2757 Huỳnh Duy Nhựt
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2758 Huỳnh Duy Hạnh
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2759 NGUYỄN NGỌC VẤN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2760 Nguyễn Đình Loan
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2761 Nguyễn Đình Liên
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2762 Huỳnh Duy Mạnh
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2763 Huỳnh Tấn Lực
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2764 Huỳnh Địch
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2765 Huỳnh Thị Xi
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2766 NGUYỄN TÌNH
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2767 NGUYỄN SÓT
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2768

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

  Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2769 HUỲNH THỊ LONG
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08



2770 PHÙNG VĂN THẮNG
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2771 PHẠM MINH CHÁNH
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2772 PHAN HẢI
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2773 TRẦN NHƠN
  Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2774 Nguyễn Văn Thuần
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2775 Đinh Tấn Thị Minh Thúy
 Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2776 VÕ THỊ HẢI
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2777 NGUYỄN XUÂN BÌNH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2778 TRƯƠNG THỊ XUÂN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2779 Võ Minh Quân
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2780 NGUYỄN LÁNG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2781 NGUYỄN LŨY
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2782 NGUYỄN THỊ HÒA
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2783 Phan Xuân Hùng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2784 PHAN VĂN PHÁP
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2785 HUỲNH BA
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2786 Nguyễn Thị Hoàng Trang
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2787 NGUYỄN NGỌC SƯƠNG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2788 NGUYỄN THỊ LIỄU
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2789 TRẦN HÒA
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2790 KIỀU CHIẾN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2791 NGUYỄN THỊ MAI
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2792 KIỀU THỊ BẢY
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2793 KIỀU LÝ
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2794 LÝ VĂN LANG
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2795 NGUYỄN VÂN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2796 LÊ THỊ LIÊN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08



2797 Hồ Thị Lai
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2798 Nguyễn Tấn Cường
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2799 Nguyễn Đình Tâm
 Cột III/3 - Tịnh An 3 - Thôn Tân Mỹ – xã Tịnh 

An – TP Quảng Ngãi
SC13AN08

2800 DƯƠNG ĐẦY
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2801 PHẠM THỊ TÝ
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2802 Liên Văn Đảm
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2803 Bạch Văn Hê
 Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2804 Nguyễn Quang Cự
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2805 Nguyễn Én
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2806 Nguyễn Thị Điền
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2807 NGUYỄN TRUNG HIẾU   Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN08

2808 Phạm Hòa
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2809 NGUYỄN VĂN TIỆN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2810 Liên Văn Trung
 Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2811 NGUYỄN NGỌC CẢNH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2812 Nguyễn Minh Thành
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2813 VÕ VĂN THANH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2814 Phan Thị Kim Hương
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2815 Phạm Tấn Hừng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2816 Nguyễn Thị Tuyết
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2817 Nguyễn Văn Tâm
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2818 TRẦN THỊ BÉ
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2819 Nguyễn Bảy
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2820 NGUYỄN HỒNG NHÂN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2821 BẠCH VĂN MAI
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2822 Huỳnh Xứng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2823 BẠCH VĂN NGA
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08



2824 HUỲNH THỊ MINH VÂN
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2825 PHẠM NGA
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2826 BẠCH VĂN THÀNH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2827 Phạm Thị Hồng
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2828 PHẠM HẠNH
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2829

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN 

QUẢNG NGÃI

310 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt 

Nam

SC13AN08

2830 PHÙNG LỢI
Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2831 VÕ VĂN HỘI
Đội 11, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2832 HUỲNH BA
Đội 10, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN08

2833 TRẦN MINH DŨNG
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2834 Trần Minh Phương
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2835 ĐINH CÚC
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2836 Đỗ Thanh Hùng
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2837 ĐINH TẤN QUANG
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2838 NGUYỄN THỊ MAI
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2839 Nguyễn Thái Hoàng
 Đội 12 thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2840 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2841 Đinh Thị Lãnh
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2842 Đinh Tấn Quang
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2843 Phạm Thuộc  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2844 NGUYỄN QUANG THẾ (CN)
 Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2845 Lý Thị Tâm  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2846 ĐỖ THANH TUỆ (CN)
 Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2847 NGUYỄN THANH  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2848 Phạm Hữu Thông
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2849 TRẦN THỊ QUỴT  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2850 TRẦN VĂN HƯƠNG
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2851 TRẦN THÀNH  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2852 Nguyễn Thanh Công
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09



2853 Trương Quang Lệ
 Đội 13 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2854 ĐINH VĂN SỸ
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2855 Trịnh Tuấn Dũng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2856 TRẦN MINH HÙNG
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2857 PHẠM THỊ SƯƠNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2858 TRẦN THỊ ĐÀO
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2859 PHẠM THỊ SƯƠNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2860 NGUYỄN QUANG THẾ
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2861 TRƯƠNG QUANG CẨM  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2862 PHẠM HỒNG THÔN   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2863 ĐINH VĂN THANH
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2864 Đinh Hữu Quốc
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2865 PHẠM HÒA
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An TP. Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN09

2866 ĐINH VĂN MAI
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2867 PHẠM GIỮ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2868 ĐINH LÀI
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2869 Phạm May  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2870 TRẦN MINH DŨNG
  Đội 3 Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	
SC13AN09

2871 Nguyễn Thị Quý  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2872 NGUYỄN HỮU THÔNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2873 Trần Đức Tính
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN09

2874 ĐINH KIA
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2875 Nguyễn Thị Tuyết  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2876 NGUYỄN THỊ HẠNH (Kiệm)
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2877 NGUYỄN THỊ ANH
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2878 Nguyễn Minh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2879 NGUYỄN TƯỜNG
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2880 Võ Đình Loan
 Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2881 Nguyễn Đức Tín  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2882 ĐỖ HỮU VỊ
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2883 Ngô Tấn Bạch
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2884 VÕ VĂN QUANG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2885 BÙI PHỤ XIN   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2886 Phạm Đông  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09



2887 Phạm Hùng
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN09

2888 LÊ CÔNG CHÁNH  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2889 NGUYỄN HÂN    Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2890 Nguyễn Thanh Sang  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2891 Trương Thị Lý   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2892 Phạm Thu  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2893 Phạm Thị Lộ   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2894 Phạm Duy Chân
 Cột II/14/5 Tịnh An 2, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An 

TP Quảng Ngãi
SC13AN09

2895 NGUYỄN NỮ TƯỜNG VY   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2896 PHẠM THỊ LỆ THU
 Trụ II/14/5-TBA Tịnh An 2-Xã Tịnh An, TP 

Quảng Ngãi
SC13AN09

2897 Trương Quang Sơn   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2898 Lê Tấn Thạch  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2899 Trần Nga
 Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2900 NGUYỄN THỊ CHI
  Đội 13, thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2901 VÕ MINH XUÂN
  Đội 13 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2902 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2903

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH 

PHỐ QUẢNG NGÃI

 Số 62 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2904 Võ Đình Lâm
 Cột II/14/5 Tịnh An 2, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An 

TP Quảng Ngãi
SC13AN09

2905 TRẦN THỊ PHÚC   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2906 Võ Sinh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2907 Châu Đông   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2908 Võ Thị Nuôi  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2909

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN HOA SEN - CHI 

NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI

 Số: 05 Nguyễn Văn Linh, Phường Trương Quang 

Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, 

Việt Nam

SC13AN09

2910 Võ Khích  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2911 Võ Phước  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2912 Nguyễn Thị Tâm
 Đội 14 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2913 Huỳnh Thị Hồng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2914 Trần Mau  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2915 TỪ NGÔ TUẤN HẬU
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN09

2916 Võ Tính  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2917 NGUYỄN ANH TUẤN    Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2918 Võ Nhì  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2919 NGUYỄN TẤN HÒA
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN09

2920 Nguyễn Văn Tường
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi 
SC13AN09

2921 VÕ VĂN LỢI   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2922 TRƯƠNG QUANG LAI  Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2923 NGUYỄN THỊ GIÁM  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09



2924 Nguyễn Nam
 Đội 12, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2925 Đặng Thị Thu Hà
 Đội 13, thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN09

2926 TRẦN BẢO HẢI   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2927 Võ Văn Đồng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2928 TỪ NGÔ TUẤN HẢI   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2929 Lê Thị Hoàng Anh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2930 NGUYỄN TẤN HÒA   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2931 Võ Lưu  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2932 Nguyễn Xuân Mai   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2933 VÕ THỊ CHỈ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2934 Nguyễn Thị Trọng   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2935 Võ Đình Việt  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2936 TỪ NGÔ TUẤN HẬU   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2937 Võ Trung Hiếu  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2938 NGUYỄN TẤN GIA   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2939 BÙI THỊ TÁM  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2940 NGUYỄN THỊ TUYẾT   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2941 Từ Thụy Thanh Hiền   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2942 NGUYỄN THỊ CẨM   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2943 Võ Văn Đường  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2944 Trần Thị Lý   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2945 VÕ CHÂU ÂN   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2946 VÕ CHÂU ÂN   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2947 Trần Quang Thiện   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2948 Nguyễn Tấn Dũng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2949 TRƯƠNG QUANG LAI   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2950 Nguyễn Quốc   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2951 NGUYỄN TẤN PHÚC  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2952 Trần Văn Hải   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2953 Nguyễn Trang Dung  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2954 HUỲNH THỊ NGA   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2955 Trần Thị Thủy  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2956 Đinh Tấn Dung  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2957 VÕ THỊ ÁI NHI   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2958 Phạm Trung Nam
 Cột II/2 Tịnh An 9, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An  

TP Quảng Ngãi
SC13AN09

2959 Nguyễn Thị Gừng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2960 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2961 Phan Hồng Thanh
 Trụ II/14/1-TBA Tịnh An 2-Xã Tịnh An- TP 

Quảng Ngãi
SC13AN09

2962 Đặng Thanh Nhung   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2963 Trần Văn Thạnh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2964 Trương Thị Bích Vân   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2965 Võ Thị Xuân  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2966 Trương Quang Sơn
 Đội 14 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2967 PHAN CHẤN KHƯƠNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2968 DƯƠNG THÀNH VŨ   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2969 UBND XÃ TỊNH AN (ĐTT)
 Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09



2970 Nguyễn Ngọc Tiến
  Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành Phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2971 Trương Đình Hoàng   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2972 Võ Văn Hoa   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2973 Phạm Thanh Sơn  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2974 VÕ VĂN ANH   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2975 Phạm Thị Hải Yến  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2976 TRƯƠNG TÂY   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2977 PHẠM HÒA  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2978 PHAN VĂN GIÀU  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2979 Nguyễn Thanh Tường   Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN09

2980 PHẠM VIẾT TRƯNG   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2981 Trần Quang Thiện   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2982 Nguyễn Thanh Tường  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2983 Lê Đình Nam  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2984 Trương Tấn Toàn   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2985 Phạm Dũng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2986 VÕ TẤN PHÚC   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2987 PHAN THỊ HỒNG
  Đội 14, thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, TP. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

2988 Nguyễn Xuân Mai  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2989 Nguyễn Văn Phước  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2990 TRẦN NGỌC HÙNG    Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2991 PHẠM THỊ KIM HƯƠNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2992 ĐỖ TẤN LÊN    Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2993 Phạm Cương  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2994 PHẠM ĐƯỜNG   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2995 NGUYỄN SÁU   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2996 LÊ ĐÌNH ĐÔNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2997 NGUYỄN CÔNG BIÊN   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

2998 PHẠM THỊ BY  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

2999 Trần Trung   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3000 PHẠM THỊ TƯ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3001 Dương Văn Hoành
 Cột II/3/1 Tịnh An 9, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An 

TP Quảng Ngãi
SC13AN09

3002 Trần Thị Liên  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3003 Nguyễn Ngoãn   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3004 Nguyễn Văn Thịnh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3005 TRẦN LANG   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3006 TRƯƠNG QUANG MAY  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3007 Nguyễn Văn Vượng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3008 Phạm Anh Duy
 Đội 15, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3009 Phan Thị Thu Ba   Tịnh An, TP. Quảng Ngãi SC13AN09

3010 Dương Văn Hoành   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3011 NGUYỄN THANH TRỪU  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3012 Võ Văn Anh   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3013 Đặng Tấn Lực (Hòa)  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3014 TRẦN VĂN HẢI   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3015 Nguyễn Văn Trinh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3016 TRẦN QUỐC ĐÔNG   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3017 TRƯƠNG QUANG VIÊN    Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3018 Lê Bồi  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3019 PHẠM THỊ ĐÂY   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09



3020 Phạm Dũng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ SINH 

CÔNG

 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
SC13AN09

3022 Trần Thị Nữ   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3023 Liên Hùng Anh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3024 Trương Quang Minh   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3025 VÕ THANH TUẤN A
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi , Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN09

3026 Trương Quang Vinh   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3027 Nguyễn Thị Thành
 Đội 14,thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3028 Nguyễn Mười  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3029 NGUYỄN VĂN TRINH
Đội 13 thôn Tân Mỹ, xẫ Tịnh An Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN09

3030 Trương Quang Thường   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3031 Phan Minh Chánh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3032 DƯƠNG VŨ CÔNG
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN09

3033 Võ Văn Lợi   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3034 DƯƠNG VŨ CÔNG   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3035 VÕ ĐÌNH MỸ   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3036 Võ Thị Thu Phi   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3037 VŨ THÀNH ĐƯỢC    Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3038 Lý Thị Mỹ Hiền  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3039 LÝ MẠNH HẢI
 Đội 13, Thôn Tân Mỹ , Xã Tịnh An, TP. Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
SC13AN09

3040 Lý Tấn Hưng   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3041 Vũ Thiện Long   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3042 ĐỖ THỊ HIỀN TIÊN   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3043 Vũ Thiện Lâm   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3044 PHAN PHONG PHÚ    Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3045 TRƯƠNG MINH HẠNH    Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3046 Trương Minh Lành   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3047 Trương Minh Liên   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3048 Nguyễn Văn Tường   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3049 Phan Thị Bá   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3050 Phạm Thị Thu   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3051 PHẠM CHUÂN   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3052 TRƯƠNG THỊ CAM   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3053 Võ Thị Phượng
 Đội 5, Thôn Tăng Long, Xã Tịnh Long, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3054 Nguyễn Hạnh  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3055 TỐNG TỪ SƠN   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3056 Phạm Ngọc Duy   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3057 Nguyễn Tấn Tài   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3058 TỐNG ON   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3059 Nguyễn Tích
 Đội 13 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3060 Nguyễn Quang   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3061 NGUYỄN MINH ĐÔNG   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3062 ĐỖ VĂN THANH   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3063 Lý Thuận   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3064 HUỲNH TẤN XÍ   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09



3065 LÝ PHƯỢNG  Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3066 Đỗ Bạch   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3067 ĐỖ QUANG   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3068 Bùi Văn Dũng   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3069 PHẠM VĂN THANH   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3070 PHẠM SỬU   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3071 Phạm Duy Chân   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3072 LÝ TẤN BẢY   Xã Tịnh An,  TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3073 Nguyễn Văn (CN)  Xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SC13AN09

3074 Đặng Quang Vinh   Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi SC13AN09

3075 Nguyễn Thị Phụng.   Đội 14, Tân Mỹ, Xã Tịnh An SC13AN09

3076 TRẦN VĂN AN
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3077 TRẦN THỊ XUÂN
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3078 ĐẶNG HỒNG BẢO
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3079 ĐỖ HỮU VI
   Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3080 PHẠM VĂN HUYNH
    Xóm Kẹo, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3081 BÙI THỊ LỆ CHI
Đội 3, Đội 3, Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3082 NGUYỄN VĂN QUANG
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3083 TRƯƠNG MINH LÀNH
Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP.Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3084 TRẦN QUỐC AN
Đội 3, Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3085 NGUYỄN THỊ KIẾM
Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3086 PHẠM THỊ ĐÂY
Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3087

PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 1 - 

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 

PHƯƠNG ĐÔNG

Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
SC13AN09

3088 ĐỖ THỊ HOA
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3089 Nguyễn Thị Nở
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3090 TRẦN VĂN THƠ
  Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3091 NGUYỄN VĂN TÌNH
    Đội 3, Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, 

TP.Quảng Ngãi
SC13AN09

3092 CÔNG AN XÃ TỊNH AN
Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3093 Trần Thị Bích Hạnh
 Cột II/10 Tịnh An 2, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi
SC13AN09

3094 TRƯƠNG QUANG THƯỜNG
Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3095 NGUYỄN TẤN TÌNH
Đội 3, Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3096 PHẠM HIỀN
Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09



3097 TỐNG VĂN ĐÔNG
Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3098 ĐẶNG THANH PHƯỚC
Đội 3, Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3099 VÕ ĐÔNG
Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3100 HUỲNH THỊ HỒNG
Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3101 NGUYỄN QUỐC
Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3102 PHAN ĐÌNH THIÊN
Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3103 LÊ THỊ THANH HƯƠNG
Đội 13, Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3104 TRƯƠNG QUANG LỆ
Đội 13, Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3105 NGUYỄN VÂN ANH
Đội 13, Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3106 ĐÀO THỊ TÂM
Đội 13, Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3107 TRẦN XUÂN ĐẠI
Xóm Kẹo, Xóm Kẹo, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3108 NGUYỄN NGỌC PHI   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3109 Lê Văn Tân  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3110 Nguyễn Thị Kim Huệ
 Đội 13 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3111 Lê Thị Bích Hường  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3112 Phạm Hồng Nhật  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3113 NGUYỄN VIỆT QUANG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3114 Nguyễn Việt Quang  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3115 PHẠM HỒNG NGHĨA   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3116 PHẠM VIẾT HOÀNG   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3117 NGUYỄN VĂN KHÍCH   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3118 Trương Đào  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3119 ĐỖ THANH QUANG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3120 NGUYỄN TIẾN THANH  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3121 Phan Văn Phát  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3122 Nguyễn Thị Em  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3123 Ngô Văn Giáp  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3124 Phan Đình Trí  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3125 Phan Văn Đạn  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3126 Phạm Minh  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3127 Phan Văn Tấn  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3128 Phạm Út  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3129 Phạm Kim Hùng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3130 PHAN VĂN HUỆ
 Đội 9, Thôn Long Bàn, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3131 PHAN VĂN SỬ   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3132 Phạm Út
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN09

3133 Nguyễn Dung  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3134 Phan Phụng  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3135 Trần Thị Tỏi  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3136 Nguyễn Thị Thủy  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09



3137 NGUYỄN THỌ  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3138 NGUYỄN THỊ KIM LOAN  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3139 PHAN VĂN ĐƯỜNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3140 NGUYỄN TẤN PHƯỚC   Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3141 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3142 Lê Văn Hào  Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. SC13AN09

3143 ĐẶNG THANH PHƯỚC
Đội 3, Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3144 NGUYỄN THỊ NGA
Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3145

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ SINH 

CÔNG

Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
SC13AN09

3146 LÊ QUANG THỌ
Đội 3, Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3147 PHAN MINH CHÁNH
Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3148 PHẠM THỊ THANH
 Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3149 Võ Tơ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi.
SC13AN09

3150 PHAN PHỤNG
Đội 13, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3151 TRẦN CẢM
Đội 14, Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
SC13AN09

3152 TRƯƠNG QUANG THẾ
 Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi
SC13AN09
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